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KẾ HOẠCH  

Điều chỉnh đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh COVID-19 tỉnh Lai Châu  

  

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH (Tính đến 7h ngày 08/4/2020) 

1. Thế giới 

Qua cập nhật thông tin tình hình COVID-19 từ Bộ Y tế: Thế giới đã ghi 

nhận tổng số 1.345.817 trường hợp mắc COVID-19 (tăng 67.564 người so với ngày 

hôm qua), trong đó có 74.616 người tử vong và 278.706 người đã bình phục. Hiện 

nay dịch bệnh đã lây lan nhanh chóng qua khoảng 208 quốc gia, vùng lãnh thổ. Số 

mắc và tử vong ở nhiều quốc gia tăng nhanh đặc biệt là Hoa Kỳ và các nước khu 

vực Châu Âu: 

- 04 nước ghi nhận số mắc cao nhất với >100.000 người mắc: (1) Hoa Kỳ 

ghi nhận 366.428 người mắc; (2)Tây Ban Nha: 135.032 người mắc; (3) Italia: 

132.547 người mắc; (4) Đức: 103.121 người mắc. 

- 04 nước ghi nhận số ca tử vong cao nhất trên thế giới: (1) Italia: 16.523 ca; 

(2) Tây Ban Nha: 13.169 ca; (3) Hoa Kỳ: 10.896; (4) Pháp: 8.911 ca. 

Dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn cầu, có nguy 

cơ lan rộng ra tại tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. 

2. Tại Việt Nam 

Tại Việt Nam: Đã ghi nhận 245 ca bệnh xác định với COVID-19 (trong đó 

có 144 ca xâm nhập từ ngước ngoài và 101 ca lây nhiễm thức phát trong nước), 

tăng 04 ca so với ngày hôm qua. Toàn quốc đã có 95 ca mắc đã chữa khỏi, còn 

150 ca bệnh đang được điều trị, cách ly tại các cơ sở y tế, đã ghi nhận những 

trường hợp có diễn biến nặng, nguy kịch mặc dù có tiến triển tốt hơn nhưng vẫn 

có thể xảy ra trường hợp tử vong.  

3. Tại Lai Châu 

Tỉnh Lai Châu đã ghi nhận 01 ca xác định. Hiện nay, bệnh nhân đang được 

điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung - Hà Nội, toàn 

trạng bệnh nhân ổn định. Ngay sau khi phát hiện ca bệnh xác định, Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trên địa bàn. Tất cả các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã có ít nhất 02 lần lấy mẫu kết quả xét nghiệm xác định 

âm tính với SARS-CoV-2, 14 ngày qua không ghi nhận ca mắc mới. 

Lũy kế toàn tỉnh có tổng số 12.200 người có yếu tố dịch tễ được áp dụng 

cách ly y tế, trong đó có 89 trường hợp nghi mắc (88 trường hợp đã có kết quả xét 

nghiệm xác định âm tính với COVID-19, còn 01 trường hợp đang đợi kết quả, có 
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60 trường hợp đủ điều kiện đưa ra khỏi danh sách nghi mắc). Tổng số có 10.914 

người hoàn thành cách ly. Hiện còn 1.286 người đang được quản lý, cách ly y tế 

theo quy định. 

 4. Nhận định, dự báo tình hình dịch bệnh COVID-19 

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 11/03/2020, Tổ chức Y 

tế thế giới đánh giá COVID-19 có thể được xem là một đại dịch, Hoa Kỳ và nhiều 

nước Châu Âu tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Hiện nay dịch bệnh đã lây 

lan nhanh chóng qua 208 quốc gia, vùng lãnh thổ. Dịch bệnh vẫn đang ở giai đoạn 

cao điểm, trong tuần vừa qua, thế giới đã ghi nhận trung bình mỗi ngày có khoảng: 

80.000 ca mắc mới/ngày, trên 5.000 ca tử vong/ngày. Dịch bệnh COVID-19 vẫn  

tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn cầu, có nguy cơ lan rộng ra tất cả các quốc gia 

và vùng lãnh thổ trên thế giới, gây hậu quả nghiêm trọng, tác động sâu, rộng tới sự 

phát triển kinh tế - xã hội trên toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và 

đời sống của người dân ở nhiều nước. 

Tại Việt Nam, ngày 01/4/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết 

định số 447/QĐ-TTg công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc với tính chất mức độ 

nguy hiểm: Bệnh truyền nhiễm nhóm A, nguy cơ ở mức độ đại dịch toàn cầu. Dịch 

bệnh ở nước ta bước vào giai đoạn cao điểm, cấp bách với việc ghi nhận số mắc 

tăng từng ngày, được xác định là cấp 3, phải chuẩn bị đầy đủ cho cấp độ 4. Dự báo 

Việt Nam có thể tiếp tục ghi nhận các trường hợp lây nhiễm thứ phát và nguy cơ 

lây nhiễm rộng trong cộng đồng.  

Trên địa bàn tỉnh Lai Châu, ngay từ khi nhận thông tin về tình hình dịch 

bệnh, cả hệ thống chính trị của tỉnh đã nhanh chóng vào cuộc cùng nhân dân toàn 

tỉnh thực hiện các biện pháp quyết liệt để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đặc 

biệt là sau khi phát hiện có ca bệnh xác định về địa bàn, tỉnh Lai Châu đã khẩn 

trương chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 trên địa bàn. Đến nay, tất cả các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh 

xác định trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã có ít nhất 02 lần lấy mẫu kết quả xét 

nghiệm xác định âm tính với SARS-CoV-2, 16 ngày qua không ghi nhận ca mắc 

mới. Bên cạnh đó khó khăn trong việc phát hiện sớm và quản lý các trường hợp có 

tiếp xúc gần với trường hợp bệnh khi chưa có biểu hiện bệnh, việc lây nhiễm có 

thể xảy ra ngay cả khi chưa có các triệu chứng mắc bệnh, đặc biệt là các trường 

hợp trở về từ các nước đang ghi nhận số mắc tăng nhanh. Sự quá tải làm tăng nguy 

cơ lây nhiễm ở các cơ sở cách ly tập trung nếu không có biện pháp kiểm soát tốt 

hơn nhưng vẫn có thể xảy ra trường hợp tử vong. Tình hình dịch bệnh còn diễn 

biến phức tạp, khó lường, có thể kéo dài khó dự đoán chính xác thời gian kết thúc, 

dịch bệnh có tác động toàn diện tới kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đời 

sống của nhân dân. Thời gian dịch bệnh chưa dự đoán được chính xác thời gian 

kết thúc, tình trạng mất dấu F0... cho thấy nguy cơ dịch bệnh COVID-19 tiếp tục 

xâm nhập vào địa bàn tỉnh Lai Châu là rất cao. 

II. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ Tướng chính phủ về 

thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; 
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Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-BCĐQG ngày 30/3/2020 của Ban chỉ đạo 

Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra về việc Giao chỉ tiêu kế hoạch giường cách ly và giường bệnh tại cơ 

sở y tế để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra (COVID-19); 

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-BCĐQG ngày 30/3/2020 của Ban chỉ đạo 

Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra về việc phê duyệt Kế hoạch điều chỉnh đáp ứng với từng cấp độ 

dịch COVID-19;  

 Căn cứ Quyết định 98/QĐ-BCĐQG ngày 30/3/2020 của Ban Chỉ đạo quốc 

gia về việc ban hành Kế hoạch thiết lập bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân 

Covid-19; 

Căn cứ Văn bản số 1276-CV/TU ngày 24/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh 

uỷ về việc quán triệt, triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 172- TB/TW của 

Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch Covid-19;  

Căn cứ Văn bản số 1283-CV/TU ngày 27/3/2020 của Tỉnh ủy Lai Châu về 

tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19;  

Căn cứ Quyết định số 941/QĐ-BYT ngày 17/3/2020 của Bộ Y tế về việc 

ban hành danh mục trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của 01 khu vực 

điều trị cách ly, điều trị COVID-19; 

Căn cứ Văn bản số 1769/BYT-KH-TC ngày 31/3/2020 của Bộ Y tế về việc 

hướng dẫn các tiêu chuẩn, định mức giường cách ly tại cơ sở cách ly tập trung 

phòng, chống dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 904/QĐ-BYT ngày 16/3/2020 của Bộ Y tế về việc 

ban hành “Sổ tay hướng dẫn thực hiện cách ly y tế vùng có dịch Covid-19”; 

Căn cứ Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND 

tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; 

Căn cứ Kế hoạch 200/KH-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lai Châu về Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

III. MỤC TIÊU 

Phát hiện sớm, cách ly triệt để trường hợp COVID-19, đáp ứng nhanh, 

khoanh vùng, xử lý kịp thời ổ dịch và điều trị hiệu quả cho ca bệnh xác định nhằm 

hạn chế thấp nhất số mắc và tử vong do dịch bệnh COVID-19 và giảm thiểu tác 

động của dịch bệnh đến phát triển kinh tế, trật tự, an toàn xã hội. 

IV. PHÂN LOẠI CẤP ĐỘ DỊCH BỆNH TẠI TỈNH 

1. Cấp độ 1: Khi chưa có ca mắc bệnh xác định (Quốc gia: có trường hợp 

bệnh xâm nhập). 

2. Cấp độ 2: Khi có từ 01 - 20 ca bệnh xác định trên địa bàn tỉnh (Quốc gia: 

Dịch bệnh có lây nhiễm thứ phát trong nước). 
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3. Cấp độ 3: Khi có từ 21 - 50 ca bệnh xác định trên địa bàn tỉnh (Quốc gia: 

Dịch bệnh lây lan trên 20 trường hợp mắc trong nước). 

4. Cấp độ 4: Khi có từ 51 - 70 ca bệnh xác định trên địa bàn tỉnh (Quốc gia: 

Dịch bệnh lây lan trong cộng đồng từ trên 1.000 đến 3.000 trường hợp mắc). 

5. Cấp độ 5: Dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng từ  trên 70 ca bệnh 

xác định trên địa bàn tỉnh (Quốc gia: Dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng từ 

trên 3.000 đến 30.000 và trên 30.000 trường hợp mắc). 

 IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Hiện nay, tỉnh Lai Châu đang ở Cấp độ 2 (Khi có từ 01 - 20 ca bệnh xác 

định trên địa bàn tỉnh). Dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và Việt Nam vẫn diễn 

biến phức tạp, khó lường, có thể kéo dài khó dự đoán chính xác thời gian kết thúc, 

nước ta đã xuất hiện tình trạng mất dấu F0 do đó nguy cơ tiếp tục ghi nhận ca 

bệnh xác định, lây lan, bùng phát dịch bệnh là rất lớn nếu không tập trung cao độ 

để ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh. Trong bối cảnh năm 2020, cùng với cả nước 

tỉnh Lai Châu có nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là năm tiến hành Đại hội đảng 

bộ các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản 

Việt Nam. Vì vậy các ngành các cấp đều phải quán triệt mạnh mẽ tinh thần “chống 

dịch như chống giặc”, tuyệt đối không được chủ quan, lơi lỏng, tiếp tục đề cao 

tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, huy động cả hệ thống chính trị 

vào cuộc, thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch; 

kiên trì các nguyên tắc: Ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm, nhất là từ 

nước ngoài; phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh; điều tra dịch tễ, phân loại, 

sàng lọc, cách ly chặt chẽ; khoanh vùng dập dịch; điều trị kịp thời, hiệu quả; đồng 

thời tích cực chuẩn bị mọi điều kiện về nhân lực, vật chất sẵn sàng ứng phó với 

dịch bệnh trên diện rộng đảm bảo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó 

trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, kiểm soát chặt chẽ, ngăn 

ngừa người từ vùng có dịch đến các vùng khác; sẵn sàng hỗ trợ, chi viện cho các 

địa phương quá tải khi có yêu cầu. Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh, các 

lực lượng chức năng nhất là quân đội, công an , y tế và các lực lượng lượng khác 

cần quyết liệt, chặt chẽ hơn trong chỉ đạo, điều hành, quyết tâm không để dịch 

bệnh lây lan không kiểm soát. 

Các hoạt động chính và tổ chức thực hiện nội dung kế hoạch cụ thể như sau: 

 1. Cấp độ 2: Khi có từ 01 - 20 ca bệnh xác định trên địa bàn tỉnh  

1.1. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh 

Tiếp tục thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành ở mức độ 1 còn phù hợp. 

- Ban chỉ đạo tổ chức họp giao ban 02 ngày/lần hoặc đột xuất (khi cần thiết) 

để cập nhật thông tin, đánh giá tình hình dịch bệnh và kịp thời tham mưu UBND 

tỉnh chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch. Cơ quan thường trực báo 

cáo Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và các 

hoạt động phòng, chống dịch bệnh đã tổ chức triển khai thực hiện. 

- Thực hiện quy chế người phát ngôn về tình hình dịch bệnh. Tham mưu 

trình UBND tỉnh đề nghị Bộ Y tế công bố dịch, công bố hết dịch theo quy định. 
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- Khẩn trương rà soát, điều chỉnh kế hoạch tổng thể, xây dựng các phương 

án, kịch bản, kế hoạch chi tiết để thực hiện một số hoạt động cần cụ thể. Triển 

khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, bám sát tình hình thực tế để kiểm soát dịch 

bệnh hiệu quả. 

- Kiên quyết thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch theo nguyên tắc: 

Ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm; phát hiện sớm các trường hợp 

nhiễm bệnh; điều tra dịch tễ, phân loại, sàng lọc, cách ly chặt chẽ; khoanh vùng 

dập dịch; điều tra kịp thời, hiệu quả. 

- Chỉ đạo triển khai đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động người 

dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

- Chỉ đạo phân luồng, phân tuyến khám chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu khám 

chữa bệnh cho nhân dân; có phương án chăm sóc tốt hơn, bảo vệ tốt nhất, an toàn 

cho lực lượng bác sỹ, cán bộ y tế. 

- Huy động toàn thể hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh phối 

hợp với chính quyền địa phương các cấp tích cực tham gia phòng, chống dịch 

bệnh. Tập trung, huy động mọi nguồn lực có thể để phòng, chống dịch bệnh. 

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động tăng cường truyền thông phòng chống 

dịch bệnh, giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch tại các địa phương, đơn vị. 

- Đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, rà soát 

khả năng đáp ứng của các địa phương, đơn vị để chủ động xây dựng phương án 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

- Chỉ đạo thành lập cơ sở cách ly cho cán bộ y tế đối với các trường hợp 

người bệnh được phát hiện tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác giải quyết các 

hoạt động công vụ, hạn chế thấp nhất sực tiếp xúc trực tiếp giữa người với người. 

- Tổ chức các đoàn kiểm tra chỉ đạo, hướng dẫn tại các địa phương, đơn vị. 

- Đề xuất Viện Vệ sinh dịch tễ, các Bệnh viện tuyến trung ương hỗ trợ kỹ 

thuật cho các đơn vị y tế tuyến tỉnh khi cần thiết. 

- Thực hiện chế độ thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ  tất cả các ngày, 

kể cả ngày nghỉ, ngày lễ. 

1.2. Sở Y tế 

a) Công tác chỉ đạo, điều hành 

- Là cơ quan thường trực, có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh, Ban chỉ 

đạo tỉnh tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh; giúp Ban chỉ đạo tỉnh thống nhất các biện pháp phòng chống dịch 

bệnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia và các bộ, 

ngành Trung ương; theo dõi, đôn đốc, giám sát các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và 

địa phương việc triển khai thực hiện kế hoạch. 

- Tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Y tế thực hiện công bố dịch, công bố hết 

dịch theo quy định. 
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- Chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện các hoạt động kiểm soát dịch bệnh 

theo nguyên tắc: ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm; phát hiện sớm 

các trường hợp nhiễm bệnh; điều tra dịch tễ, phân loại sàng lọc, cách ly chặt chẽ; 

khoanh vùng, dập dịch kịp thời và điều trị hiệu quả. 

- Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuân thủ nghiêm ngặt các quy 

định về tổ chức đón tiếp, sàng lọc, khám bệnh, phân loại, cách ly bệnh nhân nghi 

mắc, mắc COVID-19; có phương án chăm sóc tốt hơn, bảo vệ tốt nhất an toàn cho 

lực lượng bác sỹ, cán bộ y tế đặc biệt những người trực tiếp điều trị, chăm sóc cho 

người mắc bệnh COVID-19. 

- Thực hiện phân tuyến điều trị phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và 

đảm bảo theo quy định. 

- Liên hệ chặt chẽ với Bộ Y tế, Cục Y tế dự phòng, Ban chỉ đạo Quốc gia để 

cập nhật tình hình dịch bệnh và cập nhật các chỉ đạo triển khai, biện pháp phòng 

chống dịch bệnh. 

- Bổ sung thêm các Đội chuyên môn hỗ trợ các địa phương, đơn vị triển 

khai vận chuyển, thu dung, cấp cứu bệnh nhân, giám sát phòng chống dịch bệnh 

(khi cần thiết). 

- Theo dõi sát, thường xuyên đánh giá tình hình dịch bệnh, hiệu quả các 

biện pháp đã triển khai, đánh giá khả năng đáp ứng của các địa phương và kịp thời 

tham mưu UBND tỉnh các biện pháp phòng, chống theo diễn biến dịch bệnh. 

- Kiểm tra, rà soát số lượng hiện có và xây dựng kế hoạch dự trữ, bổ sung 

thuốc, vật tư, máy móc, trang thiết bị, kinh phí và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với 

tình hình dịch bệnh ở cấp độ tiếp theo. 

- Cập nhật các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế để tổ chức tập huấn chuyên 

môn, nghiệp vụ và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho cán bộ y tế 

và các lực lượng tham gia chống dịch tại địa phương. 

- Tổ chức thường trực 24/24 giờ tất cả các ngày kể cả ngày nghỉ ngày lễ. 

b) Công tác giám sát, phát hiện sớm 

- Chỉ đạo các đơn vị y tế trong ngành, phối hợp với các cấp chính quyền, 

các cơ quan chức năng tập trung dồn lực xử lý triệt để các ổ dịch. Khẩn trương 

truy vết, áp dụng ngay các biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp có 

nguy cơ, tiếp xúc với người bệnh, người qua lại ổ dịch theo đúng quy định. 

- Tiếp tục thực hiện duy trì việc giám sát tại các chốt kiểm dịch qua kiểm tra 

thân nhiệt, điều tra dịch tễ và quan sát thể trạng, phát hiện sớm các trường hợp vào 

tỉnh nghi ngờ mắc bệnh, tổ chức cách ly tại cơ sở y tế, lấy mẫu xét nghiệm xác 

định nhiễm SARS-COV-2.  

- Kích hoạt các Đội điều tra, xác minh các trường hợp tiếp xúc với người 

nghi ngờ nhiễm, người xác định nhiễm COVID-19 khi cần thiết. 

- Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của các Tổ tự quản/Tổ phòng chống 

dịch bệnh, các Chốt chặn biên giới và các Chốt kiểm soát liên ngành để giám sát 
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chặt chẽ các trường hợp vào địa bàn nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp có yếu 

tố dịch tễ và tổ chức cách ly theo quy định. 

- Tăng cường giám sát các chùm ca bệnh viêm đường hô hấp cấp có yếu tố 

dịch tễ liên quan tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cộng đồng. 

- Tăng cường giám sát dựa vào sự kiện, giám sát viêm đường hô hấp cấp 

nặng do vi rút; kịp thời xác minh, tổ chức điều tra phát hiện ổ dịch, khoanh vùng, 

xử lý sớm các ổ dịch trong cộng đồng. 

- Triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch mới. Thực hiện 

việc giám sát trường hợp bệnh, điều tra và theo dõi chặt chẽ các trường hợp tiếp 

xúc. 

- Thống kê danh sách, các đối tượng đi từ vùng có dịch trong nước về, tổ 

chức cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định. 

- Đánh giá nguy cơ thường xuyên để triển khai các biện pháp đáp ứng phù 

hợp và hiệu quả. 

- Chủ trì, phối hợp chuẩn bị phương án sẵn sàng huy động nhân lực bác sỹ, y 

tá, nhân viên y tế, lực lượng sinh viên tham gia các hoạt động phòng chống dịch. 

- Tăng cường giám sát, xét nghiệm để xác định sự lưu hành, mức độ lây lan 

của dịch bệnh trên địa bàn. 

- Xây dựng bộ phận xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đủ 

năng lực thực hiện xét nghiệm virút SARS-COV-2 theo quy định. 

- Cập nhật các tài liệu chuyên môn trong công tác giám sát, xử lý ổ dịch, 

cách ly y tế của Bộ Y tế để kịp thời tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế và các lực 

lượng tham gia chống dịch tại địa phương. 

 - Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phân tích dữ liệu (dữ liệu dịch tễ, 

dữ liệu viễn thông, thông tin liên lạc…) của các trường hợp mắc và nghi mắc 

COVID-19 để khoanh vùng, giám sát dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, góp phần 

nâng cao hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh. 

- Thực hiện thông tin báo cáo theo quy định. 

 c) Cách ly, khoanh vùng, xử lý dịch 

- Số giường bệnh cần thiết để cách ly 1.680 giường, số hiện có trên địa bàn 

2.000 giường (trong đó 585 giường ở cơ sở y tế và 1.410 tại các cơ sở cách ly tập 

trung). Số giường hiện tại đáp ứng nhu cầu cách ly, điều trị ở cấp độ 2. Chuẩn bị xây 

dựng phương án sẵn sàng chuyển đổi mục đích sử dụng của trường Trung cấp y tế 

thanh cơ sở cách ly y tế (dự kiến bố trí 150 giường) và  một số địa điểm phù hợp trên 

địa bàn tỉnh (khả năng tiếp nhận cách ly 2.075 giường) sẵn sàng cho cấp độ 3. 

- Thực hiện cách ly các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định (F1) 

theo phương châm “bốn tại chỗ” (F1 đang ở địa phương nào thì cách ly ngay tại 

cơ sở y tế hoặc cơ sở cách ly tập trung của địa phương đó). 

- Tổ chức cách ly y tế 100% các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh 

tại các cơ sở y tế. Cách ly người tiếp xúc gần với các ca bệnh xác định tại các cơ 
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sở y tế hoặc cơ sở cách ly tập trung. 

- Xử lý triệt để các ổ dịch: 

+ Đối với người bệnh: tổ chức cách ly nghiêm ngặt và điều trị tại cơ sở y tế, 

cho đến khi bệnh nhân khỏi bệnh được xuất viện. Hạn chế việc chuyển tuyến bệnh 

nhân để tránh lây lan, trừ trường hợp vượt quá khả năng điều trị. 

+ Nơi cư trú, lưu trú, tạm trú, dừng chân: lập danh sách đối tượng tiếp xúc 

gần và đối tượng tiếp xúc với đối tượng tiếp xúc gần để phân loại tổ chức cách ly 

và thực hiện theo dõi, quản lý sức khỏe hàng ngày theo quy định, khi có triệu 

chứng phải được đưa đến cơ sở y tế khám, lấy mẫu xét nghiệm khẳng định. 

+ Người tiếp xúc gần với người bệnh, thành viên gia đình, người cùng nhóm 

làm việc, cùng đoàn công tác: cách ly và theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt tại khu 

cách ly tập trung hoặc cơ sở y tế trong vòng 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối 

với người bệnh, lấy bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2. 

+ Người tiếp xúc gần với người tiếp xúc gần khác: thực hiện cách ly tập 

trung hoặc tại nhà và hướng dẫn cách tự phòng bệnh và tự theo dõi sức khỏe, 

thông báo ngay khi có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh. 

+ Người không có tiếp xúc gần mà chỉ liên quan tại các sự kiện lớn tập 

trung đông người thì thông báo bằng nhiều cách: điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội 

hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác để người có liên quan biết chủ 

động liên hệ với cơ quan y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh. 

+ Khử khuẩn nhà bệnh nhân và các hộ liền kề xung quanh bằng cách lau rửa 

hoặc phun nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong nhà với dung dịch khử 

trùng có chứa 0,05% Clo hoạt tính (đảm bảo thời gian tiếp xúc trên bề mặt là 01 

phút) hoặc 0,1% Clo hoạt tính (đảm bảo thời gian tiếp xúc trên bề mặt là 01 phút). 

Phun khử trùng các khu vực khác như khu bếp, nhà vệ sinh, sân, xung quanh 

nhà… bằng dung dịch khử trùng chứa 0,1% Clo hoạt tính. 

+ Khử khuẩn các phương tiện chuyên chở bệnh nhân bằng dung dịch khử 

trùng có chứa 0,1% Clo hoạt tính. 

 + Đóng cổng/cửa nhà bệnh nhân không cho người ngoài ra, vào nhà trong 

khi bệnh nhân và thành viên gia đình bệnh nhân đang được cách ly nơi khác. 

 d) Công tác điều trị 

- Chỉ đạo các cơ sở thu dung điều trị: đảm bảo bố trí giường bệnh đáp ứng 

khả năng điều trị khi ghi nhận đến 20 ca bệnh xác định, tương ứng 60 giường bệnh 

và tối đa 585 giường cách ly, trong đó: 

+ Bệnh viện đa khoa tỉnh: bố trí điểu trị cho 10 ca bệnh xác định tương ứng 

với 30 giường bệnh, 170 giường cách ly; 

+ Bệnh viện Phổi: bố trí điểu trị cho 10 ca bệnh xác định tương ứng với 30 

giường bệnh; 

+ TTYT huyện Than Uyên: bố trí 90 giường cách ly; 

+ TTYT huyện Tân Uyên: bố trí 60 giường cách ly; 
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+ TTYT huyện Tam Đường: bố trí 55 giường cách ly; 

+ TTYT huyện Phong Thổ: bố trí 50 giường cách ly; 

+ TTYT huyện Mường Tè: bố trí 50 giường cách ly; 

+ TTYT huyện Sìn Hồ (cơ sở 1): bố trí 40 giường cách ly; 

+ TTYT huyện Sìn Hồ (cơ sở 2): bố trí 30 giường cách ly; 

+ TTYT huyện Nậm Nhùn: bố trí 20 giường cách ly; 

+ TTYT thành phố Lai Châu: bố trí 20 giường cách ly. 

- Tất cả các ca bệnh xác định được chuyển về điều trị tại Bệnh viện đa khoa 

tỉnh. Các trường hợp bệnh nhân rất nặng hoặc có bệnh nền hoặc có nhiều yếu tố 

nguy cơ tử vong thì mời hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia của tuyến Trung 

ương xin ý kiến để chuyển tuyến người bệnh về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung 

ương cơ sở Kim Chung - Hà Nội. 

- Thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây 

nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. 

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân phòng lây nhiễm cho 

các nhân viên y tế trực tiếp tham gia điều tra dịch tễ, lấy mẫu và vận chuyển bệnh 

phẩm, xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân và những người liên quan 

khác không để lây nhiễm bệnh cho nhân viên y tế. 

- Thực hiện lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển và gửi bệnh phẩm nghi nhiễm 

COVID-19 về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương hoặc về Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật (khi đủ điều kiện) để xét nghiệm virút SARS-CoV-2. 

- Chuẩn bị sẵn sàng phương án mở rộng khả năng tiếp nhận điều trị, huy động 

nguồn lực, bổ sung kế hoạch thu dung điều trị để kịp thời ứng phó với cấp độ 3 của 

dịch bệnh. 

- Các Đội điều trị cơ động thực hiện thường trực phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19, sẵn sàng hỗ trợ cho các tuyến theo lệnh điều động của Sở Y tế.  

- Đề xuất Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, các Bệnh viện tuyến trung ương 

hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị y tế tuyến tỉnh khi cần thiết. 

- Xây dựng kế hoạch dự trữ, bổ sung thuốc, vật tư, trang thiết bị, kinh phí 

phục vụ công tác phòng, chống dịch trong trường hợp dịch lan rộng, kéo dài.  

- Xây dựng phương án tiếp nhận hỗ trợ, viện trợ về thuốc, vật tư, hóa chất, 

trang thiết bị từ các nguồn hợp pháp. 

- Áp dụng các chính sách miễn giảm chi phí cho các trường hợp điều trị  

bệnh do nCoV. 

- Thực hiện thông tin báo cáo theo quy định. 

e) Công tác truyền thông 

- Tổ chức cung cấp thông tin hàng ngày cho các cơ quan báo chí đưa tin kịp 

thời, chính xác về tình hình dịch bệnh và các bệnh pháp phòng chống. 
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- Cập nhật liên tục tình hình dịch bệnh, cập nhật thông điệp, khuyến cáo về 

phòng, chống dịch bệnh; phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội và các ứng dụng truyền thông khác.  

- Bảo đảm hoạt động liên tục đường dây nóng của Sở Y tế để tiếp nhận cung 

cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống. 

- Tuyên truyền chính xác, kịp thời trên các phương tiện truyền thông, các cơ 

quan báo chí và các nhà mạng di động, không gây hoang mang trong người dân và 

dư luận. 

- Khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh: thực hiện giãn cách xã hội, không tụ tập đông người, chỉ ra khỏi nhà 

trong trường hợp thực sự cần thiết, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang nơi công 

cộng, tăng cường bảo vệ sức khỏe; hạn chế đến các cơ sở khám chữa bệnh trừ 

trường hợp thực sự cần thiết và thực hiện tốt các biện pháp khuyến cáo phòng, 

chống dịch, nhất là đối với người cao tuổi, người có bệnh nền. 

- Kịp thời cập nhật các thông điệp và tài liệu truyền thông, tổ chức các hoạt 

động truyền thông khẩn cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội 

và truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, hoạt động của đường dây nóng, phối hợp 

quản lý tin đồn. 

- Cung cấp kịp thời thông tin tình hình dịch bệnh và các hoạt động phòng, 

chống dịch bệnh của tỉnh cho trang fanpage “Ban chỉ đạo phòng chống dịch 

COVID-19 tỉnh Lai Châu” để kịp thời thông tin, truyền thông và tương tác trực 

tiếp tiếp nhận thông tin từ Nhân dân. 

g) Công tác hậu cần 

- Chuẩn bị đầy đủ máy móc, các trang thiết bị y tế, thuốc, vật tư, hóa chất, 

phương tiện, trang thiết bị bảo hộ phục vụ công tác điều tra, giám sát, cách ly và 

điều trị bệnh nhân. 

- Thực hiện chính sách cho các cán bộ thực hiện công tác điều tra, xác minh 

ổ dịch, thường trực phòng, chống dịch và cán bộ thực hiện thu dung, điều trị, chăm 

sóc bệnh nhân.  

- Tổng hợp nhu cầu thuốc, vật tư, hóa chất, máy móc, trang thiết bị y tế, 

phương tiện, trang thiết bị bảo hộ từ các đơn vị, địa phương và căn cứ vào dự báo 

tình hình dịch trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp bổ sung kinh phí phục vụ phòng, 

chống dịch bệnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

- Tổ chức mua sắm, phân bổ, điều tiết, máy móc, trang thiết bị, phương tiện, 

vật tư, kít thử, sinh phẩm chẩn đoán, trang thiết bị bảo hộ... (ưu tiên hàng sản xuất 

trong nước) để trang cấp cho các đơn vị, địa phương theo nhu cầu thiết thực. 

- Tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn hỗ trợ, viện trợ của các tổ chức, 

cá nhân phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định. 

- Áp dụng các chính sách miễn giảm chi phí cho các trường hợp bắt buộc 

phải cách ly và điều trị theo quy định. 



11 
 

- Thực hiện mua sắm để dự trữ, bổ sung thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết 

bị y tế, máy móc, kinh phí chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng với cấp độ 3 của dịch bệnh 

COVID-19 trên địa bàn.  

h) Công tác phối hợp và nghiên cứu khoa học 

- Phối hợp chặt chẽ, kết nối thông tin thường xuyên với Bộ Y tế: đề xuất với 

Bộ Y tế kết nối với các tổ chức quốc tế hỗ trợ khi cần thiết, đặc biệt hỗ trợ các 

nguồn lực trong xét nghiệm và phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

- Ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học về dịch tễ học, phương thức 

phòng chống, phác đồ điều trị, tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học như dịch tễ 

học, thử nghiệm lâm sàng khi có yêu cầu. 

Tiếp tục thực hiện các hoạt động khác ở mức độ 1 còn phù hợp với tình hình 

thực tế. 

1.3. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 

- Xây dựng kế hoạch điều chỉnh đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh COVID-

19 trong toàn ngành. 

- Phối hợp với địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động và thông báo với 

nhân dân quy định cấm không qua lại đường mòn, lối mở biên giới, khu vực cửa 

khẩu để phòng tránh lây nhiễm bệnh. 

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Công an tỉnh thực hiện điều tra, xác minh, 

phát hiện, giám sát cách ly, khoanh vùng đối với những người nghi nhiễm, người 

nhiễm Covid-19, người tiếp xúc theo quy định. 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên 

quan đảm bảo tổ chức tiếp nhận, cách ly các trường hợp cách ly tập trung theo quy 

định. Đảm bảo các chế độ cho người được cách ly theo quy định của Bộ Quốc 

phòng và của tỉnh. 

- Chuẩn bị sẵn sàng phương án mở rộng quy mô giường cách ly tại các cơ sở 

cách ly tập trung do Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế xây dựng phương án thành lập Bệnh viện dã 

chiến tại Trường Cao đẳng Cộng đồng với quy mô 200 giường bệnh, trong đó điều 

trị 20 ca bệnh Covid-19 tương ứng 60 giường bệnh, 140 giường cách ly và có thể 

mở rộng thêm 500 giường cách ly. 

- Chỉ đạo lực lượng phối hợp với các cơ quan liên quan cưỡng chế cách ly, 

truy tìm những đối tượng bỏ trốn khỏi khu cách ly, thông báo cho lực lượng công 

an, các huyện, thành phố để phối hợp tìm kiếm đối tượng (nếu có). 

- Sẵn sàng phương án tiếp nhận điều trị bệnh nhân, sẵn sàng triển khai bệnh 

viện dã chiến trong quân đội. Phương án mở rộng hoặc thành lập mới các cơ sở 

cách ly tập trung khi có yêu cầu. 

- Xây dựng phương án chuyển các trường hợp cách ly tập trung về các đơn 

vị cách ly khác của các huyện, thành phố trong trường hợp quá tải khu cách ly tập 

trung của Quân đội. 
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- Báo cáo định kỳ hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng theo quy định của 

tỉnh gửi về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo theo quy định. 

1.4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

- Xây dựng kế hoạch điều chỉnh đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh COVID-

19 trong toàn ngành. 

- Phối hợp thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc qua lại của nhân dân tại các 

đường mòn, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, các huyện biên giới quản lý 

nghiêm ngặt việc xuất, nhập cảnh, đi lại qua cửa khẩu theo chỉ đạo. Cử lực lượng 

phân luồng các đối tượng nhập cảnh tại cửa khẩu Ma Lù Thàng. Bố trí xe đưa các 

đối tượng nhập cảnh từ Trung Quốc về qua cửa khẩu Ma Lù Thàng và các trường 

hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua các đường mòn, lối mở, các điểm có 

thể qua lại được trên biên giới về khu cách ly tại khu vực cửa khẩu Ma Lù Thàng. 

Khi có số lượng người đông và cùng lúc, chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh đảm bảo phương tiện để đưa người nhập cảnh về nơi cách ly. Cử cán bộ 

quân y phối hợp với cán bộ y tế để theo dõi, giám sát các đối tượng cách ly theo 

quy định. 

- Phối hợp thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc qua lại của nhân dân tại các 

đường mòn, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh. 

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong các đơn vị quân 

đội. 

- Báo cáo định kỳ hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng theo quy định của 

tỉnh gửi về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo theo quy định. 

1.5.  Công an tỉnh 

- Xây dựng kế hoạch điều chỉnh đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh COVID-

19 trong toàn ngành. 

- Chỉ đạo đảm bảo an ninh, trật tự xã hội trong quản lý thu dung, cách ly y tế 

giám sát các trường hợp về từ vùng dịch, các quốc gia, vùng lãnh thổ. 

- Chỉ đạo công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, 

các hành vi lừa đảo, trục lợi liên quan đến phòng chống dịch bệnh. 

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh thực hiện điều tra, 

xác minh, phát hiện, giám sát cách ly, khoanh vùng đối với những người nghi 

nhiễm, người nhiễm Covid-19, hạn chế lây lan ra cộng đồng. 

- Phối hợp với chính quyền các cấp triển khai việc thực hiện cưỡng chế cách 

ly y tế đối với các trường hợp chóng đối cách ly theo quy định. 

- Phối hợp Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố chỉ đạo xử lý nghiêm kể cả xử lý theo pháp luật hình sự các trường hợp 

đưa tin không đúng sự thật, không khai báo y tế, khai báo không trung thực, trốn 

tránh, chống đối, không chấp hành biện pháp cách ly y tế, găm hàng, tăng giá, gây 

bất ổn thị trường theo đúng quy luật pháp luật. 
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- Thường xuyên theo dõi và xử lý các tổ chức, cá nhân phát tán thông tin sai 

về tình hình dịch bệnh, ngăn chặn kịp thời các thông tin phóng đại, không chính 

xác về tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng. 

- Tổ chức các cơ sở cách ly cho cán bộ y tế, cán bộ tham gia phòng chống 

dịch (nếu có). 

- Báo cáo định kỳ hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng theo quy định của 

tỉnh gửi về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo theo quy định. 

1.6. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lai Châu, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh 

- Xây dựng kế hoạch điều chỉnh đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh COVID-

19 trong ngành. 

- Phối hợp với ngành Y tế, các địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến 

cho người dân biết về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, tình hình dịch bệnh và các 

biện pháp phòng, chống dịch để người dân tích cực, chủ động tham gia  phòng, 

chống dịch bệnh. 

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí tăng cường tuyên truyền, thông tin 

về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tình hình dịch chính xác, kịp thời bằng 

các thứ tiếng dân tộc thiểu số để người dân hiểu rõ không hoang mang lo lắng, chủ 

động phối hợp phòng chống dịch hiệu quả; 

- Phối hợp quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp thông tin không chính xác 

gây hoang mang, lo lắng trong cộng đồng; Thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của 

Bộ Thông tin và Truyền thông và của tỉnh. 

- Chỉ đạo việc cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí, chủ trì 

phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu và các cơ quan báo 

chí đóng trên địa bàn về phòng chống dịch bệnh. 

- Quản lý trang fanpage “Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lai 

Châu”, kịp thời thông tin, truyền thông và tương tác trực tiếp tiếp nhận thông tin 

từ Nhân dân. 

- Báo cáo định kỳ hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng theo quy định của 

tỉnh gửi về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo theo quy định. 

1.7. Sở Công Thương và Cục Quản lý thị trường tỉnh 

- Xây dựng kế hoạch điều chỉnh đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh COVID-

19 trong ngành. 

- Chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát tốt thị trường, đảm bảo ổn định trật tự thị 

trường, cung ứng hàng hóa thiết yếu và các hàng hóa phục vụ chống dịch cho 

người dân. 

- Chỉ đạo điều phối sản xuất, phân phối khẩu trang vải kháng khuẩn, khẩu 

trang chống giọt bắn, các mặt hàng thiết bị y tế phục vụ cho hoạt động đáp ứng 

chống dịch, các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân. 
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- Phối hợp với Sở Y tế tăng cường kiểm tra, cung ứng, phân phối các trang 

thiết bị, khẩu trang, nước sát trùng, vật tư y tế dùng để phòng, chữa bệnh không để 

cơ sở bán hàng đầu cơ, trục lợi từ việc nhu cầu sử dụng tăng cao, xử lý nghiêm các 

hành vi theo quy định. 

- Đề xuất phương án giải quyết khó khăn vướng mắc cho sản xuất, kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

- Kiểm tra, phát hiện, đấu tranh xử lý các hành vi buôn lậu, đầu cơ, găm 

hàng, không niêm yết giá hoặc bán giá cao nhằm trục lợi đối với các mặt hàng là 

vật tư y tế và hàng hóa nhu yếu phẩm. 

- Báo cáo định kỳ hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng theo quy định của 

tỉnh gửi về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo theo quy định. 

1.8. Sở Giáo dục và Đào tạo 

 - Xây dựng kế hoạch điều chỉnh đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh COVID-

19 trong ngành. 

- Chỉ đạo phổ biến thông tin về tình hình dịch, các biện pháp phòng chống 

dịch tới học sinh, sinh viên; huy động lực lượng này tham gia các hoạt động phòng 

chống dịch khi cần thiết. 

 - Phối hợp với ngành Y tế tiến hành khử trùng 100% trường, lớp học, các 

thiết bị dạy học; đồ chơi trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh và tổ chức tập huấn cho cán 

bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện phòng chống dịch, đặc biệt là trong thời gian cho 

học sinh nghỉ học. 

- Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 

của tỉnh, sẵn sàng thực hiện việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học khi dịch bùng 

phát. 

- Tham mưu, chỉ đạo việc cho học sinh nghỉ học hoặc học trực tuyến theo 

yêu cầu để phòng tránh khả năng lây lan dịch bệnh. 

 - Chỉ đạo điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 và các 

phương án dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh. 

 - Báo cáo định kỳ hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng theo quy định của 

tỉnh gửi về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo theo quy định. 

1.9. Sở Ngoại vụ 

 - Xây dựng kế hoạch điều chỉnh đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh COVID-

19 trong ngành. 

- Thường xuyên trao đổi thông tin với cơ quan Ngoại vụ tỉnh Vân Nam về 

tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống. Cập nhật Công điện của 

lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh thông báo tình hình phòng chống dịch 

bệnh của tỉnh Vân Nam; Chủ động thông báo cho Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao 

các trường hợp công dân người nước ngoài áp dụng biện pháp cách ly y tế trên 

địa bàn tỉnh. 

 - Thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại, ngoại giao, hợp tác quốc tế về 
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phòng chống dịch của tỉnh. 

 - Vận động sự trợ giúp của các địa phương Quốc tế có hợp tác với tỉnh Lai 

Châu cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh. 

 - Báo cáo định kỳ hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng theo quy định của 

tỉnh gửi về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo theo quy định. 

 1.10. Sở Tài chính 

 - Xây dựng kế hoạch điều chỉnh đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh COVID-

19 trong ngành. 

- Tham mưu UBND tỉnh bảo đảm đủ kinh phí phục vụ công tác phòng, 

chống dịch đáp ứng các cấp độ của dịch bệnh. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán, 

sử dụng kinh phí và thực hiện thanh quyết toán kinh phí phòng, chống dịch đảm 

bảo quy định. 

- Chủ trì tính toán, xây dựng định mức hỗ trợ các lực lượng thực hiện nhiệm vụ 

trực, kinh phí Ban chỉ đạo... 

- Tham mưu UBND tỉnh và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện các 

chính sách, chế độ cho các trường hợp áp dụng các biện pháp cách ly y tế, cưỡng 

chế cách ly y tế theo quy định. 

- Chủ trì, trên cơ sở tổng hợp đề xuất dự toán kinh phí phòng chống dịch của 

Sở Y tế và các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh đảm bảo đầy đủ, kịp 

thời, không để chậm, thiếu nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch. Tham 

mưu báo cáo Bộ Tài chính hỗ trợ nguồn kinh phí phòng chống dịch của tỉnh trong 

trường hợp cần thiết. 

- Tham mưu và tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm phòng chống và ứng 

phó giảm thiểu tác động của dịch COVID-19 đến tình hình kinh tế xã hội đặc biệt 

về công tác tài chính ngân sách nhà nước, năng lực và động lực tăng trưởng của 

nền kinh tế bảo đảm an ninh, an toàn xã hội, sức khỏe đời sống nhân dân trên địa 

bàn. 

- Báo cáo định kỳ hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng theo quy định của 

tỉnh gửi về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo theo quy định. 

 1.11. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 - Xây dựng kế hoạch điều chỉnh đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh COVID-

19 trong ngành. 

- Tham mưu việc xây dựng các kịch bản phát triển kinh tế, xã hội phù hợp 

với tình hình dịch bệnh, kế hoạch tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh 

doanh đặc biệt là các ngành bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Bảo đảm an sinh xã hội, 

chăm lo đời sống của nhân dân. 

 - Báo cáo định kỳ hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng theo quy định của 

tỉnh gửi về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo theo quy định. 
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1.12. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 - Xây dựng kế hoạch điều chỉnh đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh COVID-

19 trong ngành. 

- Giám sát chặt chẽ du khách (nếu có); kiểm tra sàng lọc nhằm phát hiện các 

trường hợp nghi ngờ. 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, lựa chọn các 

cơ sở lưu trú, khách sạn phục vụ việc cách ly cho cán bộ y tế, cán bộ làm công tác 

phòng chống dịch nếu cần cách ly. 

- Báo cáo định kỳ hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng theo quy định của 

tỉnh gửi về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo theo quy định. 

 1.13. Sở Giao thông Vận tải 

 - Xây dựng kế hoạch điều chỉnh đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh COVID-

19 trong ngành. 

- Chủ trì thực hiện khai báo y tế điện tử bắt buộc đối với hành khách sử 

dụng các phương tiện giao thông vào địa bàn tỉnh bằng các hình thức khai báo y tế 

điện tử hoặc hồ sơ điện tử đầy đủ, khai báo trên thiết bị (điện thoại, máy tính bảng) 

thông qua ứng dung NCOVI tải từ Google play hoặc App store. 

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các khuyến cáo phòng, chống dịch cho các 

hành khách trên các phương tiện vận tải; thực hiện việc phòng bệnh trên các 

phương tiện vận tải hành khách.  

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện hạn chế hoạt động vận chuyển hành khách 

công cộng (dừng cơ bản vận chuyển hành khách trong trường hợp giãn cách xã 

hội). 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời theo dõi, cách ly các hành khách 

nghi ngờ mắc bệnh. 

- Báo cáo định kỳ hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng theo quy định của 

tỉnh gửi về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo theo quy định. 

1.14. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

- Xây dựng kế hoạch điều chỉnh đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh COVID-

19 trong ngành. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan chỉ đạo 

tập trung đẩy mạnh sản xuất, chế biến hàng nông, lâm, thủy sản. 

- Báo cáo định kỳ hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng theo quy định của 

tỉnh gửi về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo theo quy định. 

1.15. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Xây dựng kế hoạch điều chỉnh đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh COVID-

19 trong ngành. 

- Làm đầu mối, phối hợp với địa phương và các sở, ngành liên quan thực 
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hiện rà soát, nắm rõ số lượng lao động Việt Nam đang làm việc tại nước ngoài 

hiện nay đang lưu trú trên địa bàn tỉnh và số lao động chưa về nước để có phương 

án cách ly, theo dõi, quản lý và tiếp nhận lao động về nước. Hướng dẫn các địa 

phương và đơn vị, doanh nghiệp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

theo quy định. 

- Phối hợp với ngành Y tế tổ chức tập huấn hướng dẫn phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19  tại nơi làm việc và ký túc xá của người lao động.  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương tập trung xử lý, 

giải quyết các vướng mắc khó khăn về lao động; có biện pháp đa dạng hóa các 

hình thức tuyên truyền và các giải pháp để động viên tinh thần của người lao động; 

có phương án hỗ trợ đào tạo lao động phù hợp và hỗ trợ người lao động bị thôi 

việc mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19. 

- Báo cáo định kỳ hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng theo quy định của 

tỉnh gửi về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo theo quy định. 

 1.16.  Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận tỉnh ủy, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu, các tổ chức chính trị - xã hội 

 - Xây dựng kế hoạch điều chỉnh đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh COVID-

19 trong ngành. 

- Tổ chức tuyên truyền lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới toàn 

thể nhân dân đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết 

liệt hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của 

Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.  

 - Chỉ đạo triển khai công tác phòng chống dịch trong ngành, đơn vị; phối 

hợp chỉ đạo công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh; tổ chức bố trí các lực 

lượng tình nguyện sẵn sàng tham gia các phương án ứng phó phòng chống dịch 

tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền, vận động nhân dân tự giác tuân thủ 

các biện pháp phòng chống dịch bệnh; tiếp tục vận động các tổ chức doanh nghiệp 

và nhân dân ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng chống dịch. 

 - Vận động quần chúng nhân dân thực hiện khai báo y tế toàn dân tự nguyện 

trên hệ thống NCOVI, tham gia giám sát các đối tượng nguy cơ, tổ chức cách ly 

và theo dõi sức khỏe tại nhà. 

- Báo cáo định kỳ hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng theo quy định của 

tỉnh gửi về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo theo quy định. 

 1.17. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

- Xây dựng kế hoạch điều chỉnh đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh COVID-

19 trong ngành. 

- Chỉ đạo các đoàn viên thanh niên tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình 

nguyện, tích cực hỗ trợ chính quyền các cấp và nhân dân trong thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch. 

- Báo cáo định kỳ hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng theo quy định của 
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tỉnh gửi về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo theo quy định. 

 1.18. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

 a) Công tác chỉ đạo 

 - Xây dựng kế hoạch điều chỉnh đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh COVID-

19 trên địa bàn. 

- Tổ chức họp thường trực chống dịch 24/24 giờ chỉ đạo, huy động nguồn 

lực triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. 

 - Triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, 

cấp bách phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các 

đoàn thể nhân dân khẩn trương thực hiện quyết liệt các biện pháp do Chính phủ và 

các bộ, ngành, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra, tiếp tục phát huy cả hệ thống 

chính trị, trách nhiệm người đứng đầu trong phòng chống dịch bệnh. 

 - Chỉ đạo chính quyền cấp cơ sở phải đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối 

tượng để phát hiện sớm nhất các nguồn lây; đề nghị mọi người dân khai báo y tế 

và thực hiện giám sát chặt chẽ các trường hợp có nguy cơ. 

 - Xây dựng, triển khai các phương án giải pháp phòng chống dịch phù hợp 

đặc thù của địa phương, tập trung và ưu tiên đối với các khu vực địa bàn nhiều 

nguy cơ như chợ dân sinh, bệnh viện, đầu mối giao thông. 

 - Chỉ đạo các cấp, các ngành rà soát, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho việc 

dự phòng cách ly điều trị, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, thuốc men y tế, trang bị 

phòng hộ cho nhân viên y tế và cán bộ làm nhiệm vụ phòng chống dịch bảo đảm 

đủ kinh phí, nhân lực cho công tác phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ. 

 - Củng cố, bổ sung hệ thống chỉ đạo điều hành theo dõi diễn biến, phòng 

chống dịch và điều trị bệnh; sẵn sàng mọi điều kiện ( nhân lực, phương tiện, bệnh 

viện dã chiến, lương thực thực phẩm…) cho mọi tình huống, bảo đảm ứng phó 

ngay lập tức, kể cả khí áp dụng tình trạng khẩn cấp về dịch hoặc khi phải áp dụng 

các biện pháp như giới nghiêm, thiết quân luật. 

 - Huy động các ban ngành đoàn thể của địa phương tham gia vào hoạt động 

chống dịch. Xây dựng phương án huy động nhân lực, vật lực để sẵn sàng đảm bảo 

cách ly, điều trị người bệnh trong trường hợp dịch lây lan quy mô lớn. 

 - Chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện các chính sách, biện pháp nhằm hạn 

chế tối đa tác động tiêu cực đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế 

xã hội đã đề ra; có kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển du lịch; có 

giải pháp bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động, đời sống sinh hoạt bình 

thường của nhân dân nhất là vùng có dịch; có chính sách hỗ trợ những người có 

hoàn cảnh khó khăn, người lao động phải tạm ngừng việc, những người trong 

vùng dịch. 

 b) Cách ly, khoanh vùng và xử lý ổ dịch 

- Tổ chức cách ly tập trung hoặc tại nhà, nơi cư trú đối với những người 

thuộc diện cách ly tập trung hoặc tại nhà theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia, 
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Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn chuyên môn của Sở Y tế. 

- Tổ chức khoanh vùng, phong tỏa khu vực ổ dịch, cách ly y tế toàn bộ vùng 

dịch, dập dịch triệt để, không để dịch lây lan sang các địa phương khác. 

+ Đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự trong vùng cách ly. Chính quyền và các 

cơ quan chức năng triển khai các biện pháp đảm bảo an sinh, an toàn, trật tự cho 

người dân trong vùng cách ly. 

+ Không tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người như vui chơi, 

giải trí, lễ hội, sự kiện ăn uống đông người.. trong vùng cách ly. 

+ Học sinh trong vùng cách ly nghỉ học hoặc học trực tuyến, học qua truyền 

hình; học sinh, giáo viên, người lao động trong vùng cách ly học tập, làm việc bên 

ngoài vùng cách ly cũng phải được cho nghỉ và không đi ra ngoài vùng cách ly 

trong suốt thời gian cách ly. 

+ Đảm bảo an sinh xã hội, các nhu cầu thiết yếu về an sinh xã hội cho người 

dân trong vùng cách ly thông qua việc cung ứng, thiết lập các điểm bán hàng bình 

ổn giá trong khu vực cách ly thay cho việc họp chợ để cung cấp: Nhu yếu phẩm; 

lương thực, thực phẩm; thuốc chữa bệnh thiết yếu; đề xuất tỉnh hỗ trợ sinh hoạt 

phí cho người dân trong vùng cách ly nếu có. 

- Tổ chức cách ly tự nguyện tại khách sạn đối với người đang thực hiện 

cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung, có nguyện vọng chuyển sang cách ly tập 

trung tại khách sạn trên cùng địa bàn và tự nguyện chi trả chi phí lưu trú, các dịch 

vụ liên quan của khách sạn. 

- Tổ chức cách ly tại khu công nghiệp, cơ quan, xí nghiệp đối với những 

người nước ngoài được phép nhập cảnh (chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, 

lao động tay nghề cao..). 

- Tổ chức cách ly những người trở về từ vùng dịch và các quốc gia trên thế 

giới khi các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh quá tải. 

- Báo cáo định kỳ hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng theo quy định của 

tỉnh gửi về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo theo quy định. 

c) Công tác giảm nguy cơ lây nhiễm 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Triển khai thực hiện nghiêm ngặt 

việc thực hiện cách ly triệt để tại nhà; thực hiện triệt để các biện pháp xã hội làm 

giảm lây nhiễm (hạn chế đi lại, cấm người không có nhiệm vụ vào vùng dịch; tạm 

thời đình chỉ các hoạt động như hội họp, mít tinh, liên hoan …; đóng cửa trường 

học, cho học sinh nghỉ ở nhà; dừng các loại sự kiện có thể cần phải dừng; kiểm 

soát chặt chẽ bến xe, bến phà; khuyến cáo mọi người dân thường xuyên phải đeo 

khẩu trang, tránh tiếp xúc với người mắc bệnh; tăng cường các biện pháp tiêu độc 

khử trùng, vệ sinh nhà ở …). 

d) Công tác hậu cần 

Bảo đảm cung cấp thực phẩm, nước uống và dịch vụ thiết yếu; ưu tiên 

chuyên chở thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh, hóa chất xử lý dịch bệnh, lương 
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thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu đến những vùng có dịch. 

- Bảo đảm vật tư, trang thiết bị để xử lý chôn cất thi thể bệnh tử vong theo 

quy định của pháp luật về vệ sinh trong hoạt động mai táng và hỏa táng. 

- Phân bổ kinh phí kịp thời cho các đơn vị chống dịch các tuyến, tiếp tục bố 

trí ngân sách đáp ứng cho công tác phòng chống dịch khẩn cấp và dịch có thể kéo 

tại trên địa bàn tỉnh. 

- Thực hiện chính sách cho các cán bộ thực hiện công tác điều trị, xác minh 

ổ dịch, thường trực phòng dịch và cán bộ thực hiện thu dung, điều trị, chăm sóc 

bệnh nhân. Bảo đảm an ninh, an toàn cho lực lượng tham gia phòng chống dịch và 

người dân. 

2. Cấp độ 3: Khi có từ 21 - 50 ca bệnh xác định trên địa bàn tỉnh. 

Triển khai các hoạt động phòng, chống dịch ở cấp độ 2 còn phù hợp, đồng 

thời bổ sung các nội dung sau: 

2.1. Ban chỉ đạo tỉnh  

Tiếp tục thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành ở mức độ 2 còn phù hợp. 

- Huy động toàn thể hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn  thể, Mặt trận 

tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ …. Phối hợp với chính quyền địa 

phương các cấp quyết liệt tham gia phòng, chống dịch bệnh. Tập trung sử dụng, 

huy động mọi nguồn lực có thể để phòng chống dịch bệnh 

- Khẩn trương rà soát, bổ sung kế hoạch tổng thể, thực hiện các phương án, 

kịch bản, kế hoạch chi tiết thực hiện từng lĩnh vực đã xây dựng. Triển khai quyết 

liệt, đồng bộ các giải pháp, bám sát tình hình thực tế để kiểm soát dịch bệnh hiệu 

quả. 

- Xây dựng phương án triển khai các hoạt động duy trì dịch vụ thiết yếu 

trong trường hợp dịch bệnh lan rộng, đặc biệt trong tình trạng khẩn cấp về dịch 

bệnh ở cấp độ 4 và cấp độ 5. 

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh theo từng lĩnh 

vực thuốc thẩm quyền quản lý. 

- Kiên quyết thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch theo nguyên tắc: 

Ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm, nhất là từ nước ngoài, phát hiện 

sớm các trường hợp nhiễm bệnh; điều tra dịch tễ, phân loại, sàng lọc, cách ly chặt 

chẽ; khoanh vùng dập dịch; điều tra kịp thời, hiệu quả. 

- Chỉ đạo phân luồng, phân tuyến khám chữa bệnh, đám ứng yêu cầu khám 

chữa bệnh cho nhân dân; có phương án chăm sóc tốt hơn, bảo vệ tốt nhất an toàn 

cho lực lượng bác sỹ, cán bộ y tế. 

- Tổ chức thường trực 24/24 giờ  tất cả các ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ. 

- Đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, rà soát 

khả năng đáp ứng của các địa phương, đơn vị để chủ động xây dựng phương án 

phòng chống, điều trị. 
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- Chỉ đạo thành lập cơ sở cách ly cho cán bộ y tế đối với các trường hợp 

người bệnh được phát hiện tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

2.2. Sở Y tế 

a) Công tác chỉ đạo, điều hành 

- Chỉ đạo và tổ chức kiên quyết thực hiện các hoạt động phòng dịch bệnh 

theo nguyên tắc: Ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm, phát hiện sớm 

các trường hợp nhiễm bệnh, điều tra dịch tễ, phân loại sàng lọc, cách ly chặt chẽ, 

khoanh vùng, dập dịch, điều trị kịp thời hiệu quả. 

- Phân luồng, phân tuyến khám chữa bệnh đáp ứng yêu cầu khám, chữa 

bệnh cho nhân dân, có phương án chăm sóc tốt hơn, bảo vệ tốt nhất an toàn cho 

lực lượng bác sỹ, cán bộ y tế đặc biệt là tại các bệnh viện điều trị người mắc dịch 

COVID-19. 

- Tổ chức thường trực 24/24 giờ tất cả các ngày kể cả ngày nghỉ ngày lễ. 

- Đầu mối đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, 

của tỉnh. Rà soát, đánh giá khả năng đáp ứng của các địa phương, đơn vị để chủ 

động xây dựng phương án phòng chống dịch, điều trị. 

- Liên hệ chặt chẽ với Bộ Y tế, Cục Y tế dự phòng, Ban chỉ đạo Quốc gia để 

cập nhật tình hình dịch bệnh và cập nhật các chỉ đạo triển khai, biện pháp phòng 

chống dịch bệnh. 

- Bổ sung thêm các Đội cơ động hỗ trợ các địa phương, đơn vị triển khai 

vận chuyển, thu dung, cấp cứu bệnh nhân, giám sát phòng chống dịch bệnh (nếu 

cần thiết). 

- Theo dõi sát, thường xuyên đánh giá tình hình dịch bệnh, hiệu quả các 

biện pháp đã triển khai và kịp thời tham mưu UBND tỉnh các biện pháp phòng, 

chống theo diễn biến dịch.  

- Kiểm tra, rà soát số lượng hiện có và xây dựng kế hoạch dự trữ, bổ sung 

thuốc, vật tư, máy móc, trang thiết bị, kinh phí và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với 

tình hình dịch bệnh ở cấp độ tiếp theo. 

- Cập nhật các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế để tổ chức tập huấn chuyên 

môn, nghiệp vụ và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do 

nCoV cho cán bộ y tế và các lực lượng tham gia chống dịch tại địa phương. 

b) Công tác giám sát, phát hiện sớm 

- Chỉ đạo các đơn vị y tế trong ngành, phối hợp với các cấp chính quyền, 

các cơ quan chức năng tập trung dồn lực xử lý triệt để các ổ dịch. Khẩn trương 

truy vết, áp dụng ngay các biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp có 

nguy cơ, tiếp xúc với người bệnh, người qua lại ổ dịch theo đúng quy định. 

- Tiếp tục thực hiện duy trì việc giám sát tại các chốt kiểm dịch qua kiểm tra 

thân nhiệt, điều tra dịch tễ và quan sát thể trạng, phát hiện sớm các trường hợp vào 

tỉnh nghi ngờ mắc bệnh, tổ chức cách ly tại cơ sở y tế, lấy mẫu xét nghiệm xác 

định nhiễm SARS-COV-2.  
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- Tăng cường giám sát các chùm ca bệnh viêm đường hô hấp cấp có yếu tố 

dịch tễ liên quan tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh và cộng đồng. 

- Tăng cường giám sát dựa vào sự kiện, giám sát viêm đường hô hấp cấp 

nặng do vi rút; kịp thời xác minh, tổ chức điều tra phát hiện ổ dịch, khoanh vùng, 

xử lý sớm các ổ dịch trong cộng đồng. 

- Triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch mới. Thực 

hiện việc giám sát trường hợp bệnh, điều tra và theo dõi chặt chẽ các trường hợp 

tiếp xúc. 

- Thống kê danh sách các đối tượng đi từ vùng có dịch trong nước về, tổ 

chức cách ly, theo dõi sức khỏe. 

- Đánh giá nguy cơ thường xuyên để triển khai các biện pháp đáp ứng phù 

hợp và hiệu quả. 

- Chủ trì, phối hợp chuẩn bị phương án sẵn sàng huy động nhân lực bác sỹ, 

y tá, nhân viên y tế, lực lượng sinh viên tham gia các hoạt động phòng chống dịch. 

- Tăng cường giám sát, xét nghiệm dể xác định sự lưu hành, mức độ lây lan 

của dịch bệnh trên địa bàn. 

- Củng cố, tăng cường năng lực phòng xét nghiệm virus SARS-COV-2 của 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật. 

- Rà soát cập nhật các tài liệu chuyên môn trong công tác giám sát, xử lý ổ 

dịch, cách ly y tế để kịp thời điều chỉnh phù hợp với đặc điểm dịch bệnh. 

 - Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phân tích dữ liệu (dữ liệu dịch 

tễ, dữ liệu viễn thông, thông tin liên lạc…) của các trường hợp mắc và nghi ngờ 

mắc COVID-19 để khoanh vùng, giám sát dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, góp 

phần tăng hiệu quả trong phòng chống 

 c) Cách ly, khoanh vùng, xử lý dịch 

- Tổ chức cách ly y tế 100% các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh 

tại các cơ sở y tế. Cách ly người tiếp xúc gần với các trường hợp mắc bệnh tại các 

cơ sở y tế hoặc cơ sở cách ly tập trung. 

- Số giường bệnh cần thiết để cách ly 4.200 giường, số hiện có trên địa bàn 

2.125 giường (trong đó 565 ở cơ sở y tế và 1.560 tại các cơ sở cách ly tập trung), 

thực hiện phương án chuyển đổi mục đích sử dụng trường của Trung cấp y tế thành 

cơ sở cách ly y tế với 150 giường và 2.075 giường cách ly tại trường Dân tộc nội trú 

tỉnh, trường Trung cấp nghề cách ly y tế và các địa điểm khác.  

UBND các huyện xây dựng phương án mở rộng hoặc thành lập mới các cơ sở 

cách ly y tế trên địa bàn huyện với 1.550 giường cách ly sẵn sàng cho cấp độ 4. 

- Xây dựng phương án sẵn sàng khoanh vùng cách ly y tế vùng dân cư để 

kiểm soát ra, vào vùng có dịch bệnh Covid-19 tại nơi có ca bệnh xác định và có 

khả năng lây lan trong cộng đồng, nguy cơ lây lan sang khu vực khác. 

- Xử lý triệt để các ổ dịch: 
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+ Khu vực ổ dịch: đối với người bệnh, tổ chức cách ly nghiêm ngặt và điều 

trị tại cơ sở y tế, cho đến khi bệnh nhân khỏi bệnh được xuất viện. Hạn chế việc 

chuyển tuyến bệnh nhân để tránh lây lan, trừ trường hợp vượt quá khả năng điều 

trị của cơ sở y tế. 

+ Nơi cư trú, lưu trú, tạm trú, dừng chân: lập danh sách đối tượng tiếp xúc 

gần và đối tượng tiếp xúc với đối tượng tiếp xúc gần để phân loại tổ chức cách ly 

và thực hiện theo dõi, quản lý sức khỏe hàng ngày, khi có triệu chứng phải được 

đưa đến cơ sở y tế khám, lấy mẫu xét nghiệm khẳng định. 

+ Người tiếp xúc gần với người bệnh, thành viên gia đình, người cùng nhóm 

làm việc, cùng đoàn công tác: cách ly và theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt tại khu 

cách ly tập trung hoặc cơ sở y tế trong vòng 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối 

với người bệnh, lấy bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2. 

+ Người tiếp xúc gần với tiếp xúc gần: thực hiện cách ly tập trung hoặc tại 

nhà và hướng dẫn cách tự phòng bệnh và tự theo dõi sức khỏe, thông báo ngay khi 

có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh. 

+ Người không có tiếp xúc gần mà chỉ liên quan tại các sự kiến lớn tập 

trung đông người thì thông báo bằng nhiều cách: điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội 

hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác để người có liên quan biết chủ 

động liên hệ với cơ quan y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh. 

+ Khử khuẩn nhà bệnh nhân và các hộ liền kề xung quanh bằng cách lau rửa 

hoặc phun nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong nhà với dung dịch khử 

trùng có chứa 0,05% Clo hoạt tính (đảm bảo thời gian tiếp xúc trên bề mặt là 01 

phút) hoặc 0,1% Clo hoạt tính (đảm bảo thời gian tiếp xúc trên bề mặt là 01 phút). 

Phun khử trùng các khu vực khác như khu bếp, nhà vệ sinh, sân, xung quanh 

nhà… bằng dung dịch khử trùng chứa 0,1% Clo hoạt tính. 

+ Khử khuẩn các phương tiện chuyên chở bệnh nhân bằng dung dịch khử 

trùng có chứa 0,1% Clo hoạt tính. 

 + Đóng cổng/cửa nhà bệnh nhân không cho người ngoài ra, vào nhà trong 

khi bệnh nhân và thành viên gia đình bệnh đang được cách ly tại cơ sở y tế. 

 d) Công tác điều trị 

- Chỉ đạo các cơ sở thu dung điều trị: đảm bảo bố trí giường bệnh đáp ứng 

khả năng điều trị khi ghi nhận đến 50 ca bệnh xác định, tương ứng 150 giường 

bệnh và tối đa 565 giường cách ly, trong đó: 

+ Bệnh viện đa khoa tỉnh: bố trí điểu trị cho 20 ca bệnh xác định tương ứng 

với 60 giường bệnh, 140 giường cách ly; 

+ Bệnh viện Phổi: bố trí điểu trị cho 10 ca bệnh xác định tương ứng với 30 

giường bệnh; 

+ TTYT các huyện: 20 các bệnh xác định tương ứng 60 giường bệnh, 355 

giường cách ly. 

- Thực hiện việc phân tuyến, triển khai điều trị bệnh nhân nhẹ, trung bình ở 
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tuyến huyện, bệnh nhân nặng, rất nặng, bệnh nhân có bệnh nền, có yếu tố nguy cơ 

điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh hoặc bệnh viện tuyến Trung ương  (hội chẩn từ xa 

trước khi chuyển tuyến). 

- Đảm bảo việc thu dung, cách ly, điều trị người bệnh để xử lý ổ dịch và 

điều trị bệnh nhân theo phương châm 4 tại chỗ: Chỉ đạo tại chỗ, con người tại chỗ, 

thuốc tại chỗ và phương tiện tại chỗ. 

- Thực hiện tiếp nhận, thu dung điều trị, quản lý ca bệnh và theo dõi cách ly 

triệt để tại địa phương 

- Thiết lập cơ sở điều trị COVID-19 tại khu vực xảy ra dịch bệnh, cử các đội 

cơ động hỗ trợ điều trị tại chỗ trong trường hợp các ca bệnh tập trung tại một vài 

địa phương (nếu cần thiết). 

- Thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây 

nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. 

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân phòng lây nhiễm cho 

các nhân viên y tế trực tiếp tham gia điều tra dịch tễ, lấy mẫu và vận chuyển bệnh 

phẩm, xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân và những người liên quan 

khác không để lây nhiễm bệnh cho nhân viên y tế. 

- Thực hiện lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển và gửi bệnh phẩm nghi nhiễm 

COVID-19 về phòng xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để xét nghiệm 

theo hướng dẫn giám sát và phòng, chống COVID-19 của Bộ Y tế (khi đã có hệ 

thống xét nghiệm tại tỉnh). 

- Thực hiện huy động tối đa 70 giường bệnh tại bệnh viện y học cổ truyền và 

mở rộng thêm 50 giường bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh để thu dung cách ly điều trị, 

kịp thời ứng phó khi dịch bệnh bùng phát lan rộng 

- Đề xuất Viện Vệ sinh dịch tễ, các Bệnh viện tuyến trung ương hỗ trợ kỹ 

thuật cho các đơn vị y tế tuyến tỉnh khi cần thiết. 

- Xây dựng kế hoạch dự trữ, bổ sung thuốc, vật tư, trang thiết bị, kinh phí 

phục vụ công tác phòng chống dịch trong trường hợp dịch lan rộng, kéo dài.  

- Xây dựng phương án tiếp nhận hỗ trợ, viện trợ về thuốc, vật tư, hóa chất, 

trang thiết bị từ các nguồn hợp pháp. 

- Áp dụng các chính sách miễn giảm chi phí cho các trường hợp điều trị  

bệnh do nCoV. 

- Làm đầu mối tổng hợp báo cáo theo quy định. 

e) Công tác truyền thông 

- Tổ chức cung cấp thông tin hàng ngày cho các cơ quan báo chí đưa tin kịp 

thời, chính xác về tình hình dịch bệnh và các bệnh pháp phòng chống. 

- Cập nhật liên tục tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo phòng chống trên 

cổng thông tin điện tử. 

- Cập nhật thông điệp, khuyến cáo về phòng, chống dịch bệnh; phổ biến 
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rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và ứng dụng truyền 

thông. 

- Bảo đảm hoạt động liên tục đường dây nóng của Sở Y tế để tiếp nhận cung 

cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống. 

- Tuyên truyền chính xác, kịp thời trên các phương tiện truyền thông, các cơ 

quan báo chí và các nhà mạng di động không gây hoang mang trong người dân và 

dư luận. 

- Khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các biện pháp không tụ tập đông 

người; chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thực sự cần thiết, rửa tay thường xuyên, 

đeo khẩu trang nơi công cộng, tăng cường bảo vệ sức khỏe; hạn chế đến các cơ sở 

khám chữa bệnh trừ trường hợp thực sự cần thiết và thực hiện tốt các biện pháp 

khuyến cáo phòng, chống dịch, nhất là đối với người cao tuổi, người có bệnh nền. 

- Kịp thời chỉnh sửa bổ sung thông điệp và tài liệu truyền thông, tổ chức các 

hoạt động truyền thông khẩn cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng 

xã hội và truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, hoạt động của đường dây nóng, 

quản lý tin đồn. 

g) Công tác hậu cần 

- Đề xuất cấp thuốc, hóa chất, vật tư chuyên dụng, trang bị bảo hộ phục vụ 

công tác phòng chống dịch khi cần thiết. 

- Căn cứ vào dự báo tình hình dịch tiếp tục bổ sung kinh phí, vật tư, hóa 

chất, phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp chống dich. 

- Tổng hợp nhu cầu kinh phí vật tư, hóa chất, phương tiện từ các đơn vị trực 

thuộc trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp bổ sung vật tư, hóa chất, phương tiện đáp 

ứng kịp thời công tác phòng, chống dịch. 

- Thực hiện mua sắm, phân bổ, điều tiết, trang thiết bị, phương tiện, vật tư, 

kít thử, sinh phẩm chẩn đoán (ưu tiên hàng sản xuất trong nước) cho cấp độ 4, … 

đảm bảo năng lực xét nghiệm phục vụ cho việc tập trung xét nghiệm nhanh, chính 

xác các trường hợp có nguy cơ cao mắc bệnh, nghi mắc bệnh (nếu cần). 

- Rà soát số lượng thuốc, sinh phẩm, vật tư hóa chất và trang thiết bị y tế 

theo danh mục đã quy định sẵn sàng cấp cho các đơn vị y tế ở các tuyến. 

- Bổ sung kinh phí cho công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh;  

- Tiếp nhận viện trợ của các tổ chức quốc tế hỗ trợ kịp thời thuốc, trang bị 

phòng hộ và các thuốc, hóa chất vật tư phục vụ phòng chống dịch. 

- Tiếp tục áp dụng các chính sách miễn giảm chi phí cho các trường hợp bắt 

buộc phải cách ly và điều trị theo quy định. 

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết, bố trí 

nhân sự để triển khai khu điều trị đặc biệt để điều trị bệnh nhân COVID-19 tại 

Trường Cao đẳng cộng đồng. 
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- Rà soát chi tiêu, sẵn sàng huy động các đơn vị ngành y tế khi có tình trạng 

khẩn cấp về dịch bệnh theo Nghị định số 129/2014/NĐ-CP ngày 31/12/ 2014 của 

Chính phủ. 

h) Công tác phối hợp và nghiên cứu khoa học 

- Phối hợp chặt chẽ, kết nối thông tin thường xuyên với Bộ Y tế Đề xuất với 

Bộ Y tế kết nối với các tổ chức quốc tế hỗ trợ khi cần thiết. Đặc biệt hỗ trợ các 

nguồn lực trong xét nghiệm và phòng chống dịch bệnh. 

- Ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học về dịch tễ học, phương thức 

phòng chống, phác đồ điều trị,  tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học như dịch tễ 

học, thử nghiệm lâm sàng khi có yêu cầu. 

2.3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

- Chỉ đạo tổ chức cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung đối với những 

người trở về từ vùng dịch và các quốc gia trên thế giới. Mở rộng thêm các khu 

cách ly tập trung (nếu cần thiết). 

- Chỉ đạo việc thực hiện kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Ma Lù 

Thàng 

- Sẵn sàng phương án tiếp nhận điều trị bệnh nhân và triển khai bệnh viện 

dã chiến. 

- Xây dựng phương án chuyển các trường hợp cách ly tập trung về các đơn 

vị cách ly khác của các huyện, thành phố trong trường hợp quá tải khu cách ly tập 

trung của Quân đội. 

2.4. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tiếp tục thông tin kịp thời đầy đủ, công 

khai minh bạch về diễn biến dịch, tập trung thông tin về việc không tập trung đông 

người, khuyến khích và hướng dẫn khai báo y tế tự nguyện, phát hiện sớm và 

thông báo cho chính quyền địa phương các trường hợp nghi mắc bệnh. 

- Tổ chức triển khi và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong việc 

thực hiện truyền thông về phòng chống dịch bệnh. 

- Chỉ đạo việc cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí, chủ trì 

phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu và các cơ quan 

báo chí đóng trên địa bàn về phòng chống dịch bệnh. 

2.5.  Công an tỉnh 

- Chỉ đạo đảm bảo an ninh, trật tự xã hội trong quản lý thu dung, cách ly y 

tế giám sát các trường hợp về từ vùng dịch, các quốc gia, vùng lãnh thổ. 

- Chỉ đạo công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, 

các hành vi lừa đảo, trục lợi liên quan đến phòng chống dịch bệnh. 

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện điều tra, 

xác minh, phát hiện, giám sát cách ly, khoanh vùng đối với những người nghi 

nhiễm, người nhiễm Covid-19, hạn chế lây lan ra cộng đồng. 
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- Phối hợp với chính quyền các cấp triển khai việc thực hiện cưỡng chế cách 

ly y tế đối với các trường hợp chóng đối cách ly theo quy định. 

- Phối hợp Sở Y tế, Sở thông tin và truyền thông, Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố chỉ đạo xử lý nghiêm kể cả xử lý theo pháp luật hình sự các trường hợp 

đưa tin không đúng sự thật, không khai báo y tế, khai báo không trung thực, trốn 

tránh, chống đối, không chấp hành biện pháp cách ly y tế, găm hàng, tăng giá, gây 

bất ổn thị trường theo đúng quy luật pháp luật. 

- Thường xuyên theo dõi và xử lý các tổ chức, cá nhân phát tán thông tin sai 

về tình hình dịch bệnh, ngăn chặn kịp thời các thông tin phóng đại, không chính 

xác về tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng. 

- Tổ chức các cơ sở cách ly cho cán bộ y tế, cán bộ tham gia phòng chống 

dịch (nếu có). 

2.5. Sở Công Thương 

- Chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát tốt thị trường, đảm bảo ổn định trật tự thị 

trường, cung ứng hàng hóa thiết yếu và các hàng hóa phục vụ chống dịch cho 

người dân. 

- Chỉ đạo điều phối sản xuất, phân phối khẩu trang vải kháng khuẩn, khẩu 

trang chống giọt bắn, các mặt hàng thiết bị y tế phục vụ cho hoạt động đáp ứng 

chống dịch, các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân. 

- Đề xuất phương án giải quyết khó khăn vướng mắc cho sản xuất, kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

- Kiểm tra, phát hiện, đấu tranh xử lý các hành vi buôn lậu, đầu cơ, găm 

hàng, không niêm yết giá hoặc bán giá cao nhằm trục lợi đối với các mặt hàng là 

vật tư y tế và hàng hóa nhu yếu phẩm. 

2.6. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo phổ biến thông tin về tình hình dịch, các biện pháp phòng chống 

dịch tới học sinh, sinh viên; huy động lực lượng này tham gia các hoạt động phòng 

chống dịch khi cần thiết. 

- Tham mưu, chỉ đạo việc cho học sinh nghỉ học hoặc học trực tuyến theo 

yêu cầu để phòng tránh khả năng lây lan dịch bệnh. 

- Chỉ đạo điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 và các 

phương án dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh. 

2.7. Sở Ngoại vụ 

- Theo dõi và thông báo tình hình và hoạt động đáp ứng dịch bệnh trên thế giới. 

- Thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại, ngoại giao, hợp tác quốc tế phòng 

chống dịch của tỉnh. 

- Vận động sự trợ giúp của các địa phương quốc tế có hợp tác với tỉnh Lai 

Châu cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh. 

 2.8. Sở Tài chính 
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- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp bổ sung ngân sách để đáp ứng 

công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. 

- Tham mưu và tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm phòng chống và ứng 

phó giảm thiểu tác động của dịch COVID-19 đến tình hình kinh tế xã hội đặc biệt 

về công tác tài chính ngân sách nhà nước, năng lực và động lực tăng trưởng của 

nền kinh tế bảo đảm an ninh, an toàn xã hội, sức khỏe đời sống nhân dân trên địa 

bàn. 

2.9. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Tham mưu việc xây dựng các kịch bản phát triển kinh tế, xã hội phù hợp 

với tình hình dịch bệnh, kế hoạch tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh 

doanh đặc biệt là các ngành bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Bảo đảm an sinh xã hội, 

chăm lo đời sống của nhân dân. 

2.10. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 

- Giám sát chặt chẽ du khách (nếu có); kiểm tra sàng lọc nhằm phát hiện các 

trường hợp nghi ngờ. 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, lựa 

chọn các cơ sở lưu trú, khách sạn phục vụ việc cách ly cho cán bộ y tế, cán bộ làm 

công tác phòng chống dịch nếu cần cách ly. 

2.11. Sở Giao thông vận tải 

Chủ trì thực hiện khai báo y tế điện tử bắt buộc đối với hành khách sử dụng 

các phương tiện giao thông vào địa bàn tỉnh bằng các hình thức khai báo y tế điện 

tử hoặc hồ sơ điện tử đầy đủ, khai báo trên thiết bị (điện thoại, máy tính bảng) 

thông qua ứng dung NCOVI tải từ Google play hoặc App store. 

2.12. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan chỉ đạo tập 

trung đẩy mạnh sản xuất, chế biến hàng nông, lâm, thủy sản. 

2.13. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

Chủ trì, phối hợ với các cơ quan, địa phương khẩn trương tập trung xử lý, 

giải quyết các vướng mắc khó khăn về lao động; có biện pháp đa dạng hóa các 

hình thức tuyên truyền và các giải pháp để động viên tinh thần của người lao động; 

có phương án hỗ trợ đào tạo lao động phù hợp và hỗ trợ người lao động bị thôi 

việc mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19. 

2.14. Đề nghị Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội 

 - Tổ chức tuyên truyền lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới toàn 

thể nhân dân đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết 

liệt hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của 

Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.  

- Chỉ đạo triển khai công tác phòng chống dịch trong ngành, đơn vị; Phối 

hợp chỉ đạo công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh; tổ chức bố trí các lực 
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lượng tình nguyện sẵn sàng tham gia các phương án ứng phó phòng chống dịch 

tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền, vận động nhân dân tự giác tuân thủ 

các biện pháp phòng chống dịch bệnh; tiếp tục vận động các tổ chức doanh nghiệp 

và nhân dân ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng chống dịch. 

- Vận động quần chúng nhân dân thực hiện khai báo sức khỏe toàn dân, 

tham gia giám sát các đối tượng nguy cơ, tổ chức cách ly và theo dõi sức khỏe tại 

nhà. 

2.15. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 

Chỉ đạo tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tích cực hỗ trợ 

chính quyền các cấp và nhân dân trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. 

2.16. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

a) Công tác chỉ đạo 

- Tổ chức họp thường trực chống dịch 24/24 giờ chỉ đạo, huy động nguồn 

lực triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. 

- Triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, 

cấp bách phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các 

đoàn thể nhân dân khẩn trương thực hiện quyết liệt các biện pháp do Chính phủ và 

các bộ, ngành, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra, tiếp tục phát huy cả hệ thống 

chính trị, trách nhiệm người đứng đầu trong phòng chống dịch bệnh. 

- Chỉ đạo chính quyền cấp cơ sở phải đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối 

tượng để phát hiện sớm nhất các nguồn lây; đề nghị mọi người dân khai báo y tế 

và thực hiện giám sát chặt chẽ các trường hợp có nguy cơ. 

- Xây dựng, triển khai các phương án giải pháp phòng chống dịch phù hợp 

đặc thù của địa phương, tập trung và ưu tiên đối với các khu vực địa bàn nhiều 

nguy cơ như chợ dân sinh, bệnh viện, đầu mối giao thông. 

- Chỉ đạo các cấp, các ngành rà soát, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho việc 

dự phòng cách ly điều trị, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, thuốc men y tế, trang bị 

phòng hộ cho nhân viên y tế và cán bộ làm nhiệm vụ phòng chống dịch bảo đảm 

đủ kinh phí, nhân lực cho công tác phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ. 

- Củng cố, bổ sung hệ thống chỉ đạo điều hành theo dõi diễn biến, phòng 

chống dịch và điều trị bệnh; sẵn sàng mọi điều kiện (nhân lực, phương tiện, bệnh 

viện dã chiến, lương thực thực phẩm…) cho mọi tình huống, bảo đảm ứng phó 

ngay lập tức, kể cả khí áp dụng tình trạng khẩn cấp về dịch hoặc khi phải áp dụng 

các biện pháp như giới nghiêm, thiết quân luật. 

- Huy động các ban ngành đoàn thể của địa phương tham gia vào hoạt động 

chống dịch. Xây dựng phương án huy động nhân lực, vật lực để sẵn sàng đảm bảo 

cách ly, điều trị người bệnh trong trường hợp dịch lây lan quy mô lớn. 

- Chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện các chính sách, biện pháp nhằm hạn 

chế tối đa tác động tiêu cực đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế 

xã hội đã đề ra; có kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển du lịch;có 
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giải pháp bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động, đời sống sinh hoạt bình 

thường của nhân dân nhất là vùng có dịch; có chính sách hỗ trợ những người có 

hoàn cảnh khó khăn, người lao động phải tạm ngừng việc, những người trong 

vùng dịch. 

b) Cách ly, khoanh vùng và xử lý ổ dịch 

- Tổ chức cách ly tập trung hoặc tại nhà, nơi cư trú đối với những người 

thuộc diện cách ly tập trung hoặc tại nhà theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia, 

Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn chuyên môn của Sở Y tế. 

- Tổ chức khoanh vùng, phong tỏa khu vực ổ dịch, cách ly y tế toàn bộ vùng 

dịch, dập dịch triệt để, không để dịch lây lan sang các địa phương khác. 

+ Đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự trong vùng cách ly. Chính quyền và các 

cơ quan chức năng triển khai các biện pháp đảm bảo an sinh, an toàn, trật tự cho 

người dân trong vùng cách ly. 

+ Không tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người như vui chơi, 

giải trí, lễ hội, sự kiện ăn uống đông người.. trong vùng cách ly. 

+ Học sinh trong vùng cách ly nghỉ học hoặc học trực tuyến, học qua truyền 

hình; học sinh, giáo viên, người lao động trong vùng cách ly học tập, làm việc bên 

ngoài vùng cách ly cũng phải được cho nghỉ và không đi ra ngoài vùng cách ly 

trong suốt thời gian cách ly. 

+ Đảm bảo an sinh xã hội, các nhu cầu thiết yếu về an sinh xã hội cho người 

dân trong vùng cách ly thông qua việc cung ứng, thiết lập các điểm bán hàng bình 

ổn giá trong khu vực cách ly thay cho việc họp chợ để cung cấp: Nhu yếu phẩm; 

lương thực, thực phẩm; thuốc chữa bệnh thiết yếu; đề xuất tỉnh hỗ trợ sinh hoạt 

phí cho người dân trong vùng cách ly nếu có. 

- Tổ chức cách ly tự nguyện tại khách sạn đối với người đang thực hiện 

cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung, có nguyện vọng chuyển sang cách ly tập 

trung tại khách sạn trên cùng địa bàn và tự nguyện chi trả chi phí lưu trú, các dịch 

vụ liên quan của khách sạn. 

- Tổ chức cách ly tại khu công nghiệp, cơ quan, xí nghiệp đối với những 

người nước ngoài được phép nhập cảnh (chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, 

lao động tay nghề cao..). 

- Tổ chức cách ly những người trở về từ vùng dịch và các quốc gia trên thế 

giới khi các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh quá tải. 

3. Cấp độ 4: Dịch lây lan rộng trong cộng đồng từ 51 - 70 trường hợp 

mắc bệnh:  

Triển khai các hoạt động phòng, chống dịch như cấp độ 3, đồng thời bổ 

sung các nội dung sau: 

3.1. Ban chỉ đạo tỉnh 

- Tổ chức họp 1 ngày 1 lần quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của 

Ban Chỉ đạo tỉnh. 
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- Huy động mọi nguồn lực có thể để phòng chống dịch bệnh, đảm bảo đáp 

ứng tối đa nhu cầu về thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị… nhằm hạn chế tối đa 

dịch bệnh lây lan, hạn chế ít nhất tỷ lệ người chết, người mắc. 

- Hàng ngày báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, các cấp có thẩm quyền về tình 

hình dịch bệnh, tham mưu các biện pháp phòng chống dịch để nhận được chỉ đạo 

kịp thời. 

* Khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Chủ tịch nước ban bố tình trạng 

khẩn cấp  

Ngoài việc triển khai các hoạt động trên, cần thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch khẩn cấp theo quy định của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp và các 

hướng dẫn hiện hành. 

- Đề xuất thành lập Ban chỉ đạo tỉnh về tình trạng khẩn cấp. 

- Trưng mua, trưng dụng, điều động trang thiết bị, vật tư, hóa chất, thuốc 

giữa các tuyến, các bệnh viện, các cơ sở y tế. 

- Đề xuất cấp có thẩm quyền để đảm bảo cung cấp thực phẩm, nước uống, 

và dịch vụ thiết yếu cho các vùng có tình trạng khẩn cấp phải cách ly tuyệt đối.  

- Đề xuất cấp có thẩm quyền để đảm bảo an ninh, an toàn cho lực lượng 

tham gia phòng chống dịch và người dân vùng có tình trạng khẩn cấp. 

- Đề xuất xuất kho dự trữ của tỉnh hoặc huy động từ các nguồn khác thuốc 

men, hàng hóa để chữa trị và cứu trợ cho nhân dân ở vùng có dịch bệnh.  

3.2. Ban chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và các huyện, thành phố  

- Tổ chức họp Ban Chỉ đạo 1 ngày 1 lần; thường trực chống dịch 24/24 giờ 

chỉ đạo chỉ đạo, huy động nguồn lực, triển khai các hoạt động phòng chống dịch 

bệnh trên địa bàn. 

- Tiếp tục rà soát, đánh giá khả năng đáp ứng của các địa phương để chủ 

động hỗ trợ các địa phương, đơn vị khi cần thiết. 

- Huy động, vận động toàn thể lực lượng xã hội tham gia các hoạt động đáp 

ứng dịch bệnh. 

- Triển khai đảm bảo các dịch vụ thiết yếu xã hội: kiểm sóat trật tự, an ninh 

trong tỉnh, đảm bảo kinh phí, giao thông vận tải, điện, điện thoại internet, xăng 

dầu, năng lượng, lương thực, thực phẩm, nước sạch, vệ sinh môi trường, đặc biệt 

khi có tình trạng khẩn cấp; bố trí cán bộ trực luân phiên, có nguồn cán bộ dự 

phòng, thay thế khi có nhiều cán bộ phải nghỉ việc vì mắc bệnh. 

- Rà soát, sẵn sàng các phương án triển khai các hoạt động duy trì dịch vụ 

thiết yếu trong trường hợp dịch bệnh lan rộng, đặc biệt trong tình trạng khẩn cấp 

về dịch bệnh ở cấp độ 5. 

* Khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Chủ tịch nước ban bố tình trạng 

khẩn cấp  

Ngoài việc triển khai các hoạt động trên, cần thực hiện các biện pháp phòng 
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chống dịch khẩn cấp theo quy định của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp và các 

hướng dẫn hiện hành. 

- Ban Chỉ đạo tỉnh, các Sở, ngành Ban chỉ đạo các cấp: chuyển hoạt động 

chỉ đạo, điều hành sang chế độ hoạt động trong tình trạng khẩn cấp. 

3.3. Sở Y tế 

a) Công tác chỉ đạo, điều hành 

- Tăng cường hoạt động, tổ chức thường trực 24/24 giờ tất cả các ngày, kể 

cả ngày nghỉ, ngày lễ. 

- Điều phối, điều động nguồn lực điều tra giám sát, phòng xét nghiệm, kiểm 

soát dịch bệnh từ các khu vực và các vùng lân cận. 

- Tiếp nhận các chuyên gia từ Trung ương và quốc tế hỗ trợ tỉnh điều tra 

dịch, các đội cơ động chống dịch quốc tế hỗ trợ tỉnh đáp ứng dịch bệnh. 

* Khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Chủ tịch nước ban bố tình trạng 

khẩn cấp  

Ngoài việc triển khai các hoạt động trên, cần thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch khẩn cấp theo quy định của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp và các 

hướng dẫn hiện hành. 

- Phối hợp với Văn Phòng Đoàn Đại biểu Quốc hôi, Hội đồng nhân dân tỉnh 

và Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ 

đạo tình trạng khẩn cấp.  

- Huy động các đơn vị điều trị của lực lượng công an, quốc phòng và các cơ 

sở y tế tư nhân tham gia cách ly, điều trị, cấp cứu, chăm sóc người mắc bệnh, 

người có nguy cơ mắc bệnh. 

b) Công tác giám sát, phát hiện sớm 

- Giám sát chặt chẽ, liên tục diễn biến tình hình dịch bệnh để cung cấp 

thông tin kịp thời phục vụ cho việc áp dụng các biện pháp ứng phó. 

- Thực hiện việc lấy mẫu bệnh phẩm khẳng định tối thiếu 05 trường hợp tại 

từng ổ dịch mới để xét nghiệm việc xác định ổ dịch. 

- Thống kê, tìm kiếm và giám sát các trường hợp bệnh và trường hợp mắc 

mới, phân loại để ưu tiên xử lý cho từng nhóm người bệnh. 

- Tổ chức điều tra, theo dõi chặt chẽ người tiếp xúc để áp dụng các biện 

pháp phù hợp cho từng nhóm đối tượng. 

- Triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch mới, cách 

ly những trường hợp mắc bệnh và nghi ngờ tại các ổ dịch. 

- Huy động nhân lực bác sĩ, y tá, nhân viên y tế, lực lượng sinh viên y tham 

gia các hoạt động phòng, chống dịch. 

- Đánh giá nguy cơ hàng ngày để triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp 

hiệu quả. 
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- Rà soát, cập nhật hướng dẫn xử lý, phác đồ điều trị, và xây dựng ban hành 

các hướng dẫn chuyên môn cần thiết để đáp ứng phòng, chống, ngăn ngừa dịch lây 

lan bùng phát rộng. 

* Khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Chủ tịch nước ban bố tình trạng 

khẩn cấp  

Ngoài việc triển khai các hoạt động trên, cần thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch khẩn cấp. 

- Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở, ngành huy 

động các lực lượng tham gia các hoạt động giám sát các trường hợp mắc bệnh. 

- Phối hợp hướng dẫn người dân tự giác khai báo tình trạng bệnh để được 

tiếp nhận, xác định chẩm đoán và chỉ định điều trị kịp thời. 

c) Cách ly, khoanh vùng, xử lý dịch 

- Tiếp tục tổ chức cách ly y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; phối hợp 

tổ chức cách ly tại cơ sở cách ly tập trung, tại nhà, tại nơi cư trú, cơ quan, xí 

nghiệp, tại khách sạn. 

- Tổng số giường cách ly cần thiết là 5.880 giường, số giường hiện có 5.240 

giường (trong đó tại cơ sở y tế là 695 giường, các cơ sở cách ly khác 4.545 

giường). Khi có trên 60 bệnh nhân xác định trên địa bàn tỉnh, lập tức kích hoạt 

bệnh viện dã chiến theo phương án đã xây dựng (giường điều trị 200, giường cách 

ly 500 giường) thì số giường cách ly là 5.880 giường, đáp ứng đủ số giường cách 

ly theo cấp độ 4. 

- Xử lý triệt để các ổ dịch: 

+ Tiếp tục tổ chức cách ly nghiêm ngặt và điều trị tại cơ sở y tế, tại bệnh 

viện dã chiến.  

+ Tiếp tục tổ chức cách ly và thực hiện theo dõi, quản lý sức khỏe hàng 

ngày đối với người tiếp xúc. 

+ Khử khuẩn khu vực ổ dịch bằng dung dịch khử trùng có chứa 0,05% hoặc 

0,1% Clo hoạt tính. 

* Khi có tình trạng khẩn cấp xảy ra 

Tổ chức triển khai áp dụng các biện pháp chống dịch khẩn cấp tại địa bàn 

có tình trạng khẩn cấp: 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

+ Tổng tẩy uế, diệt khuẩn, khử trùng ổ dịch. 

+ Tổ chức cách ly và điều trị triệt để cho người bị nhiễm dịch bệnh, tiến 

hành theo dõi chặt chẽ sau điều trị phòng dịch tái phát.  

+ Tiêu hủy ngay hàng hóa, vật phẩm có mang tác nhân gây bệnh. 

+ Tổ chức xử lý y tế và chôn cất người chết, xác động vật theo quy định 

pháp luật. 
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d) Công tác điều trị 

- Tập trung phương tiện, thuốc, trang thiết bị y tế, chuẩn bị giường bệnh, 

phòng khám, điều trị và bố trí nhân viên y tế chuyên môn trực 24/24 giờ để sẵn 

sàng cấp cứu, khám chữa bệnh miễn phí cho người bị nhiễm bệnh và người có 

nguy cơ bị nhiễm bệnh. 

- Bố trí 210 giường bệnh để điều trị 70 ca bệnh xác định, 695 giường cách 

ly tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Kích hoạt bệnh viện dã chiến 200 giường 

bệnh, trong đó 60 giường bệnh để điều trị bệnh nhân Covid-19 (Theo phương án 

đã xây dựng) khi dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, các bệnh viện trên địa bàn đã 

quá tải không có khả năng thu dung và điều trị thêm bệnh nhân nặng. 

- Duy trì hoạt động liên tục của các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện để 

đảm bảo tiếp tục các dịch vụ y tế thiết yếu bao gồm cả dịch vụ có các nhóm đối 

tượng dễ bị ảnh hưởng như trẻ em, phụ nữ có thai, người già và người bị bệnh mạn 

tính. 

- Thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây 

nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. 

- Mở rộng các đơn vị y tế tiếp nhận bệnh nhân, phân loại bệnh nhân điều trị 

tại các tuyến, hạn chế vận chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để tránh hiện tượng 

quá tải. 

- Tiếp nhận nhân lực tại bệnh viện tuyến trên đến hỗ trợ chuyên môn kỹ 

thuật cho tỉnh, huyện nơi có diễn biến dịch bệnh phức tạp:  

- Rút kinh nghiệm cho từng ca bệnh về công tác điều trị, chẩn đoán và 

phòng lây nhiễm. 

- Mở rộng nhà đại thể tiếp nhận bệnh nhân tử vong. Triển khai các phương 

án tổ chức tang lễ trong tình huống số tử vong tăng nhanh. 

- Phòng khám đa khoa khu vực, Trạm y tế xã: phát hiện các trường hợp có 

triệu chứng hô hấp nghi ngờ nhiễm COVID-19 để gửi lên Trung tâm y tế tuyến 

huyện điều trị và thông báo cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật triển khai và hướng 

dẫn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Hướng dẫn người bệnh biện pháp 

phòng lây nhiễm cho người thân và những người xung quanh, sử dụng khẩu trang 

và hướng dẫn vệ sinh hô hấp. 

* Khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Chủ tịch nước ban bố tình trạng 

khẩn cấp: Ngoài việc triển khai các hoạt động trên cần thực hiện các biện pháp 

cách ly điều trị trong tình huống phòng chống dịch khẩn cấp. 

- Phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thành lập Bệnh viện dã chiến quy mô 

mở rộng theo nguyên tắc tại chỗ. 

- Điều động đội ngũ nhân viên y tế được đến làm việc toàn thời gian tại 

bệnh viện. Bổ sung thuốc, vật tư, trang thiết bị máy thở, máy chụp X-quang… 

- Thành lập tăng thêm các đội cấp cứu lưu động được trang bị dụng cụ y tế, 

thuốc men, phương tiện để phát hiện và cấp cứu tại chỗ người bị nhiễm bệnh, sẵn 
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sàng chuyển người bị nhiễm bệnh về các trạm chống dịch nơi gần nhất. 

- Bố trí đủ giường y tế theo đúng quy định tại Nghị định 129/NĐ-CP ngày 

31/12/2020 về giao chỉ tiêu y tế khi xảy ra tình trạng khẩn cấp. 

e) Công tác truyền thông 

- Duy trì hoạt động liên tục đường dây nóng của Sở Y tế để tiếp nhận và 

cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống. 

- Duy trì, củng cố, tăng cường Tổ thông tin dịch bệnh COVID-19 (Cập nhật 

thông tin, cung cấp thông tin cho Ban Chỉ đạo tỉnh, lưu trữ thông tin dịch bệnh để 

điều hành toàn bộ các hoạt động truyền thông, bao gồm: Sản xuất thông cáo báo 

chí, bản tin dịch COVID-19 hàng ngày. 

- Triển khai mạnh mẽ truyền thông cung cấp thông tin để người dân hiểu, 

không hoang mang, hoảng loạn và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống 

dịch COVID-19. 

- Khuyến nghị không tiếp xúc tại nơi làm việc hoặc các biện pháp làm việc 

qua điện thoại, thay thế các cuộc họp trực tiếp. 

+ Khuyến cáo không tập trung đông người, không di chuyển, đi lại khi 

không cần thiết. 

+ Khuyến cáo cho người dân cách chăm sóc và theo dõi các trường hợp 

bệnh nhẹ tại cộng đồng theo hướng dẫn của ngành y tế. 

+ Tuyên truyền mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông, phối hợp với 

các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, các nhà mạng điện thoại di động, 

mạng xã hội để triển khai công tác truyền thông và tuyên truyền trực tiếp tại cộng 

đồng dân cư. 

+ Tương tác thường xuyên với người dân qua mạng xã hội, giao lưu trực 

tuyến, các ứng dụng truyền thông, app Sức khỏe Việt Nam, app NCOVI khai báo 

y tế tự nguyện, để kịp thời truyền tải các thông điệp phòng chống dịch bệnh. 

+ Thực hiện các hoạt động truyền thông trực tiếp cho người dân tại cộng 

đồng. 

* Khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Chủ tịch nước ban bố tình trạng 

khẩn cấp: Ngoài việc triển khai các hoạt động trên, cần thực hiện các biện pháp 

tăng cường truyền thông trong tình huống phòng chống dịch khẩn cấp. 

- Liên tục cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh và các yêu cầu bắt buộc 

của Ban Chỉ đạo tình huống khẩn cấp đối với chính quyền, cơ quan chuyên môn 

và người dân tại khu vực có ổ dịch. 

g) Công tác hậu cần 

- Đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh cấp nguồn dự trữ tỉnh khi cần thiết. Hỗ 

trợ kịp thời thuốc, hóa chất, vật tư chuyên dụng, trang bị bảo hộ đáp ứng nhu cầu 

của các địa phương. 

- Rà soát danh mục, số lượng thuốc, sinh phẩm, vật tư hóa chất và trang 
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thiết bị y tế thiết yếu để duy trì dịch vụ y tế thiết yếu ở các tuyến. 

- Triển khai kế hoạch mua sắm, dự trữ, bổ sung thuốc, vật tư, trang thiết bị 

phục vụ công tác phòng chống dịch cấp độ 5. 

- Tổng hợp nhu cầu kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện từ các đơn vị 

thuộc Sở Y tế, các huyện, thành phố trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp bổ sung. 

- Phân bổ kinh phí kịp thời cho các đơn vị chống dịch các tuyến, tiếp tục bố 

trí ngân sách đáp ứng cho công tác phòng chống dịch khẩn cấp và dịch vụ có thể 

kéo dài tại Việt Nam. 

- Tiếp nhận viện trợ của các tổ chức quốc tế nước ngoài hỗ trợ kịp thời 

thuốc kháng vi rút, trang bị phòng hộ và các thuốc vật tư hóa chất phục vụ phòng 

chống dịch. 

- Tăng cường sự hợp tác với các tổ chức quốc tế nước ngoài để nhận được sự 

trợ giúp về chuyên môn kỹ thuật và nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh.  

- Tiếp tục áp dụng các chính sách miễn giảm chi phí cho các trường hợp bắt 

buộc phải điều trị, cách ly khi dịch bệnh xảy ra. 

h) Công tác hợp tác quốc tế 

- Tiếp nhận các đoàn chuyên gia, nhân lực quốc tế trợ giúp phòng chống 

dịch và khắc phục hậu quả do dịch bệnh. 

* Khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Chủ tịch nước ban bố tình trạng 

khẩn cấp: Phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, Trung tâm đáp ứng khẩn cấp của Bộ Y 

tế để được hỗ trợ. Tiếp nhận viện trợ quốc tế nếu có. 

3.4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Phối hợp với Sở Y tế thành kích hoạt bệnh viện dã chiến khi có số lượng 

bệnh nhân lớn, quá tải bệnh viện. 

- Trưng dụng toàn bộ cơ sở hạ tầng của Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh 

bao gồm (các loại nhà; bàn ghế; hệ thống điện nước) 

- Sửa chữa và lắp bổ sung hệ thống điện, nước công trình vệ sinh và vách 

ngân tại các khu vực cách ly; làm mới nhà vĩnh biệt; hệ thống điện 3 pha; cơ sở 

vật chất phục vụ cho nhà ăn, nhà bếp …. 

- Huy động trang thiết bị vật tư từ các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập, 

mua thêm trang thiết bị bổ sung phục vụ cho Bệnh viện dã chiến. 

- Thuốc vật tư tiêu hao, hóa chất phục vụ Bệnh viện dã chiến được điều 

động (tạm ứng) từ các cơ sở y tế công lập đã đầu thầu mua sắm trong năm và mua 

bổ sung các đanh mục không có trong danh mục đấu thầu. 

- Lực lượng hậu cần phục vụ cho Bệnh viễn dã chiến huy động lực lượng 

cán bộ chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (lực lượng phục vụ hậu cần: 50 cán bộ, 

chiến sỹ; phương tiện: 06 xe gồm: 02 xe chỉ huy, 01 xe tải nhẹ chở lương thực, 

thực phẩm, 02 xe tải trở vật chất trang bị; 01 xe 29 vận chuyển công dân). 

3.5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 



37 
 

Tiếp tục đóng đường mòn, lối mở, hạn chế giao thương, giao lưu với các 

nước trong thời gian có dịch. 

3.6. Sở Thông tin và Truyền thông 

Tổ chức thông tin, tuyên truyền báo chí trong tỉnh, thông tin với các tổ chức 

trong và ngoài nước để không gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế, xã hội, giao 

lưu quốc tế, du lịch, không gây hoang mang trong nhân dân. 

* Khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Chủ tịch nước ban bố tình trạng 

khẩn cấp: Ngoài việc triển khai các hoạt động trên, cần thực hiện các biện pháp 

tăng cường truyền thông trong tình huống phòng chống dịch khẩn cấp. 

- Đăng tải ban bố tình trạng khẩn cấp và tuyên truyền liên tục trên tất cả các 

phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt đưa vào giờ cao điểm, các chương trình 

được người dân quan tâm, các trang mạng xã hội, các ứng dụng truyền thông, tin 

nhắn điện thoại…, để tạo được sự tiếp cận cao nhất cho người dân về tình hình 

dịch bệnh và các biện pháp phòng chống. 

3.7. Công an tỉnh 

- Thực hiện quyết liệt công tác kiểm soát tại các chốt kiểm dịch của tỉnh, 

hạn chế dịch bệnh lây lan vào trong tỉnh; thường trực bảo vệ an ninh trật tự các 

khu vực cách ly tập trung. 

- Tiếp tục đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự trong vùng cách ly. Chính quyền 

và các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, trật 

tự cho người dân trong vùng cách ly 

- Liên tục theo dõi và xử lý các tổ chức, cá nhân phát tán thông tin sai về 

tình hình dịch bệnh, ngăn chặn kịp thời các thông tin phóng đại, không chính xác 

về tình hình dịch bệnh gây hoang mang trong cộng đồng. 

- Tăng cường kiểm soát trật tự, an ninh trong tỉnh, tránh tình trạng hỗn loạn 

dịch xảy ra. 

3.8. Sở Giao thông vận tải 

Tiếp tục dừng vận chuyển hành khách công cộng 

* Khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Chủ tịch nước ban bố tình trạng 

khẩn cấp  

Ngoài việc triển khai các hoạt động trên, cần thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch khẩn cấp theo quy định của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp và các 

hướng dẫn hiện hành. 

- Duy trì phân tuyến hoạt động của các phương tiện vận tải hàng hóa đảm 

bảo việc vận tải được thông suốt kể cả trong trường hợp có nhiều nhân viên nghỉ 

việc vì ốm. 

- Huy động mọi phương tiện cần thiết và ưu tiên chuyên chở thuốc men, 

hàng hóa đến vùng có dịch bệnh.  

- Tăng cường các chuyến vận chuyển bằng đường bộ, đường thủy để đưa 
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các loại thuốc men, hàng hóa đến vùng có dịch bệnh. 

- Áp dụng các loại ưu tiên về giao thông, miễn các loại phí giao thông đối 

với phương tiện làm nhiệm vụ vận chuyển thuốc men, hàng hóa đến vùng có dịch 

bệnh. 

3.9. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Tiếp tục dạy học qua internet, trên truyền hình, dạy học từ xa cho cấp học 

phổ thông và đại học. 

3.10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  

a) Công tác chỉ đạo, điều hành 

- Tổ chức họp hàng ngày chỉ đạo chỉ đạo, huy động nguồn lực, triển khai 

các hoạt động phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ủy ban 

nhân tỉnh, hướng dẫn của Sở Y tế và các sở, ngành liên quan triển khai các biện 

pháp chống dịch và đảm bảo duy trì liên tục các dịch vụ thiết yếu cho xã hội và an 

ninh trật tự trên địa bàn. 

b) Công tác giám sát, phát hiện sớm 

Chỉ đạo tổ chức cách ly y tế 100% các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc 

bệnh tại các cơ sở y tế. Cách ly người tiếp xúc gần với các trường hợp mắc bệnh 

tại cơ sở cách ly tập trung hoặc tại cơ sở y tế; xử lý triệt để các ổ dịch tại các địa 

phương có ghi nhận ca bệnh. 

c) Cách ly, khoanh vùng, xử lý dịch 

Tiếp tục thực hiện khoanh vùng, phong tỏa khu vực ổ dịch, cách ly y tế toàn 

bộ vùng dịch, dập dịch triệt để ổ dịch. 

d) Công tác giảm nguy cơ lây nhiễm 

- Không tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người như vui chơi, 

giải trí, lễ hội, sự kiện ăn uống đông người,… trong vùng cách ly. 

- Tổ chức cho các cơ quan, đơn vị cung cấp các dịch công trực tuyến, làm 

việc tại nhà, hạn chế làm việc trực tiếp tại cơ quan, đơn vị. 

- Thực hiện các biện pháp xã hội làm giảm lây nhiễm (hạn chế đi lại cấm 

người không có nhiệm vụ vào vùng dịch; tạm thời đình chỉ các hoạt động như hội 

họp, mít tinh, liên hoan; cấm họp chợ, tổ chức mua bán các hàng hóa thiết yếu tại 

gia đình; tạm thời đóng cửa trường học, cho học sinh nghỉ học ở nhà; tạm ngưng 

các loại sự kiện có thể cần phải (thể thao sự kiện, lễ hội và thị trường); kiểm soát 

chặt chẽ các bến xe, bến phà; mọi người dân thường xuyên phải đeo khẩu trang, 

tránh tiếp xúc với người mắc bệnh; tăng cường các biện pháp tiêu độc khử trùng, 

vệ sinh nhà ở…). 

* Khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Chủ tịch nước ban bố tình trạng 

khẩn cấp  

- Hạn chế tất cả các hoạt động tập trung đông người, kể cả các hoạt động 
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của cơ quan nhà nước. 

- Đóng cửa tất cả các cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng. 

- Đóng cửa, thực hiện kiểm dịch và xử lý y tế đối với người, phương tiện ra, 

vào vùng có dịch bệnh tại địa bàn có tình trạng khẩn cấp gồm: 

+ Cấm đưa ra khỏi vùng có dịch bệnh những hàng hóa, vật phẩm, động vật, 

thực vật, thực phẩm, đồ uống có khả năng truyền dịch bệnh. 

+ Cấm người, phương tiện không có nhiệm vụ và nơi có người hoặc động 

vật ốm, chết do dịch bệnh. 

+ Cấm đưa người nhiễm bệnh ra khỏi vùng có dịch bệnh khi chưa được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt. 

+ Cấm người, phương tiện không có nhiệm vụ ra, vào vùng có dịch bệnh; 

trường hợp cần thiết phải ra, vào vùng có dịch bệnh thì phải thực hiện biện pháp 

kiểm dịch, xử lý y tế bắt buộc, chỉ cho phép các phương tiện đã được cấp giấy 

chứng nhận kiểm dịch y tế ra khỏi vùng có dịch bệnh. 

+ Duy trì các trạm gác, trạm kiểm dịch liên ngành; bố trí các đội công tác 

chống dịch khẩn cấp tại các đầu mối giao thông ra, vào vùng có dịch bệnh để kiểm 

tra. Giám sát và xử lý y tế đối với người, phương tiện ra vào. 

+ Tổ chức tuần tra, kiểm soát trên dọc danh giới địa bàn có tình trạng khẩn 

cấp, kịp thời ngăn chặn các trường hợp ra, vào trái phép vùng có dịch bệnh và chủ 

động phòng, chống dịch có khả năng lan rộng. 

+ Thực hiện các biện pháp dự phòng đối với người vào vùng có dịch bệnh 

theo hướng dẫn của cơ quan y tế. 

+ Tiến hành các biện pháp chống dịch bắt buộc khác sau đây: phun hóa chất 

tiệt trùng; cách ly, tránh tiếp xúc với nguồn bệnh; thực hiện các biện pháp vệ sinh 

cá nhân, đeo khẩu trang bắt buộc khi ra nơi công cộng, thường xuyên rửa tay với 

xà phòng hoặc các chất diệt khuẩn thông thường, vệ sinh môi trường. 

e) Công tác hậu cần 

- Triển khai phương án huy động nguồn nhân lực, vật lực (trang thiết bị, 

thuốc, vật tư…) cho các đơn vị điều trị, tổ chức các bệnh viện dã chiến, huy động 

các nguồn dự trữ cho công tác phòng chống dịch. Huy động các phương tiện vận 

chuyển, cấp cứu người mắc để thu dung, cách ly, điều trị người bệnh. 

- Chỉ đạo việc sử dụng thuốc, trang thiết bị, nguồn lực hiện có tại tỉnh để xử 

lý ổ dịch và điều trị bệnh nhân. Hỗ trợ về thuốc, trang thiết bị, nguồn lực từ tuyến 

Trung ương cho các địa phương, ưu tiên tại những nơi có tình hình diễn biến phức 

tạp, có số mắc và tỷ lệ tử vong cao. 

- Chỉ đạo các đơn vị sản xuất, cung ứng thuốc, vật tư, trang phục phòng hộ, 

khẩu trang… sản xuất, nhập khẩu để đáp ứng yêu cầu của công tác phòng chống 

dịch bệnh. 

Bảo đảm vật tư, trang thiết bị để xử lý thi thể bệnh nhân tử vong theo quy 

định của pháp luật về vệ sinh trong hoạt động mai táng và hỏa táng. 
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4. Cấp độ 5: Dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng từ  trên 70 ca bệnh 

xác định trên địa bàn tỉnh  

Triển khai các hoạt động phòng, chống dịch như cấp độ 4, đồng thời bổ 

sung các nội dung sau: 

4.1. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh 

- Chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch khẩn cấp theo quy 

định của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp và các hướng dẫn hiện hành. 

- Tổ chức họp 1 ngày 2 lần quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của 

Ban Chỉ đạo. 

- Huy động lực lượng công an, quốc phòng và các lực lượng khác tham gia 

các hoạt động phòng, chống dịch và đảm bảo an ninh, an toàn tại các vùng có tình 

trạng khẩn cấp. 

- Đóng cửa các trường học, rạp chiếu phim, dừng tất cả các hoạt động tập 

trung đông người, kể các các hoạt động của cơ quan nhà nước. 

- Tổ chức triển khai áp dụng các biện pháp ngăn ngừa lây lan dịch bệnh, 

đóng cửa, thực hiện kiểm dịch và xử lý y tế đối với người, phương tiện ra, vào 

vùng có dịch bệnh tại địa bàn có tình trạng khẩn cấp. 

- Khẩn trương tập trung nguồn lực phòng chống dịch bệnh, đảm bảo đáp 

ứng nhu cầu về kinh phí, thuốc hóa chất, vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm … nhằm 

hạn chế tối đa dịch bệnh lây lan, hạn chế thấp nhất số người tử vong, người mắc. 

- Trưng mua, trưng dụng, điều động trang thiết bị, vật tư, hóa chất, thuốc 

giữa các tuyến, các bệnh viện, các cơ sở y tế. 

- Đề xuất cấp nguồn dự trữ quốc gia, huy động các nguồn dự trữ hỗ trợ kịp 

thời thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư chuyên dụng, trang bị bảo hộ… đáp ứng 

nhu cầu phòng chống dịch tại các đơn vị, địa phương. 

- Hàng ngày báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Bộ Y tế về tình trạng dịch bệnh, 

tham mưu các biện pháp phòng, chống dịch để nhận được chỉ đạo kịp thời. 

4.2. Ban Chỉ đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố 

- Thường trực chống dịch 24/24 giờ chỉ đạo, huy động nguồn lực, triển khai 

các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. 

- Tiếp tục rà soát, đánh giá khả năng đáp ứng của các địa phương để chủ 

động hỗ trợ các địa phương, đơn vị khi cần thiết. 

- Ban Chỉ đạo báo cáo 2 lần/ngày về tình hình diễn biến của dịch, thường 

xuyên tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịnh Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo 

các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai các biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch. 

- Triển khai bảo đảm các dịch vụ thiết yếu xã hội (kiểm soát trật tự, an ninh 

trong nương, đảm bảo kinh phí, giao thông vận tải, điện, điện thoại, internet, xăng 

dầu, năng lượng, lương thực, thực phẩm, nước sạch, vệ sinh môi trường,…), ưu 
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tiên cac khu vực bị ảnh hưởng nặng nề. 

- Thực hiện các biện pháp làm giảm tiếp xúc tại nơi làm việc hoặc các biện 

pháp làm việc qua điện thoại, internet … thay thế các cuộc họp trực tiếp. 

4.3. Sở Y tế 

a) Công tác chỉ đạo, điều hành 

- Tham mưu với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai 

đồng bộ các giải pháp đối với tình trạng khẩn cấp theo Luật Phòng chống bệnh 

truyền nhiễm và Pháp lệch tình trạng khẩn cấp ngày 23/3/2000 của Quốc hội nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

- Điều phối, điều động nguồn lực điều tra giám sát, phòng xét nghiệm, kiểm 

soát dịch bệnh từ các khu vực, các huyện, thành phố và các vùng lân cận. 

- Tiếp nhận các chuyên gia của Bộ Y tế, quốc tế hỗ trợ Lai Châu điều tra 

dịch, các đội cơ động phòng, chống dịch, các vật tư, trang thiết bị, nguồn lực đáp 

ứng dịch bệnh. 

b) Công tác giám sát, phát hiện sớm 

- Tăng cường giám sát thường xuyên tình hình dịch bệnh. Thực hiện việc 

lấy mẫu bệnh phẩm tối đa 5 trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính tại ổ dịch mới 

để xét nghiệm xác định ổ dịch. 

- Triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch mới. Thực 

hiện việc giám sát trường hợp bênh, điều tra và theo dõi chặt chẽ các trường hợp 

tiếp xúc; cách ly những trường hợp mắc bệnh và nghi ngờ tại các ổ dịch. 

- Thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ tại các đơn vị y tế từ tỉnh đến 

địa phương. Huy động lực lượng nhân viên y tế, sinh viên y khoa, lực lượng vũ 

trang tham gia chống dịch. 

- Tiếp nhận và sử dụng sinh phẩm xét nghiệm, chẩn đoán và kỹ thuật từ Bộ 

Y tế, các tổ chức quốc tế. 

- Rà soát, cập nhật phác đồ điều trị và các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y 

tế để đáp ứng phòng, chống, ngăn ngừa dịch lây lan bùng phát rộng. 

c) Công tác điều trị 

- Tập trung phương tiện, thuốc men, trang trang thiết bị y tế, chuẩn bị 

giường bệnh, phòng khám, điều trị và bố trí cán bộ y tế chuyên môn trực 24/24 giờ 

để tổ chức cấp cứu, khám chữa bệnh miễn phí cho người bị nhiễm bệnh và người 

có nguy cơ bị nhiễm bệnh. 

- Duy trì hoạt động liên tục của các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện để 

đảm bảo tiếp tục các dịch vụ y tế thiết yếu bao gồm cả dịch vụ có các nhóm đối 

tượng dễ bị ảnh hưởng như trẻ em, phụ nữ có thai, người gia và người bệnh mạn 

tính. 

- Đội cơ động phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, hỗ trợ 

chuyên môn kỹ thuật, điều động nhân lực tập trung cho các huyện có tình hình 



42 
 

dịch bệnh diễn biến nặng, phức tạp. 

- Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông trong cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh cho người bệnh, người nhà bệnh nhân về các biện pháp phòng hộ cá nhân (sử 

dụng khẩu trang, rửa tay thường xuyên,…); và cho cán bộ y tế về quy trình kiểm 

soát nhiễm khuẩn và phòng hộ cá nhân. 

d) Công tác truyền thông 

- Thường xuyên cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh và các yêu cầu bắt 

buộc của Ban Chỉ đạo khẩn cấp đối với chính quyền, cơ quan chuyên môn và 

người dân tại khu vực có ổ dịch. 

- Đảm bảo có sự phối hợp và thống nhất trong việc cung cấp thông tin, các 

thông điệp về dịch bệnh để ổn định, không gây hoang mang, hoảng loạn gây bất 

ổn xã hội. 

- Đẩy mạnh hoạt động Tổ thông tin dịch bệnh COVID-19 liên tục 24/24 giờ. 

- Triển khai mạnh mẽ truyền thông cung cấp thông tin để người dân hiểu, 

không hoang mang, hoảng loạn và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống 

dịch COVID-19. 

- Phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, các nhà mạng 

điện thoại di động, mạng xã hội đăng tải thông tin, khuyến cáo về dịch bệnh trên 

các phương tiện truyền thông. 

- Tương tác liên tục với người dân qua mạng xã hội, giao lưu trực tuyến, các 

ứng dụng truyền thông, app Sức khỏe Việt Nam, app NCOVI khai báo y tế tự 

nguyện, để kịp thời truyền tải các thông điệp phòng chống dịch bệnh. 

e) Công tác hậu cần 

- Triển khai phương án huy động nguồn nhân lực, vật lực cho các đơn vị 

điều trị, tổ chức các bệnh viện dã chiến. Hỗ trợ về thuốc, trang thiết bị, nguồn lực 

cho công tác điều trị từ tuyến tỉnh cho các địa phương, đặc biệt tại những nơi có 

tình hình diễn biến phức tạp, có số trường hợp mắc và tỷ lệ tử vong cao. Trưng tập 

tài sản vật tư, trang thiết bị trong và ngoài nhà nước đảm bảo phục vụ cho công tác 

điều trị, cách ly và đề nghị sự chi viện hỗ trợ của Trung ương 

- Tiếp tục áp dụng các chính sách miễn giảm chi phí cho các trường hợp bắt 

buộc phải cách ly, điều trị theo quy định. 

g) Công tác hợp tác quốc tế 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ,  Bộ Y tế Phối hợp chặt chẽ với các tổ 

chức quốc tế, nước ngoài để chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh, hỗ trợ các 

chuyên gia quốc tế, các đội cứu hộ quốc tế hỗ trợ điều tra và xử lý ổ dịch; hỗ trợ 

các phương tiện phòng hộ, các thiết bị cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân, các trang 

thiết bị thành lập các bệnh viện dã chiến. 

4.3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Kích hoạt bệnh viện dã chiến để tiếp nhận và điều trị bệnh nhân tại các khu 

vực đông bệnh nhân tránh quá tải bệnh viện. 
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4.4. Công an tỉnh 

- Đảm bảo an ninh xã hội, an toàn cho người dân và giải quyết các biến 

động của xã hội, duy trì các hoạt động thiết yếu của người dân. 

- Liên tục theo dõi và phối hợp xử lý các tổ chức, cá nhân phát tán thông tin 

sai về tình hình dịch bệnh, ngăn chặn kịp thời các thông tin phóng đại, không 

chính xác về tình hình dịch bệnh gây hoang mang trong cộng đồng 

4.5. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chỉ đạo các cơ quan báo chí đăng tải ban bố tình trang khẩn cấp toàn quốc 

(nếu có) và tuyên truyền liên tục trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, 

đặc biệt và giờ cao điểm, trong các chương trình được người dân quan tâm, trên 

các trang mạng xã hội, các ứng dụng truyền thông, tin nhắn điện thoại… để tạo cơ 

hội tiếp cận cao nhất cho người dân về tình trạng khẩn cấp, tình hình dịch và các 

biện pháp phòng chống. 

4.6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  

a) Công tác chỉ đạo, điều hành 

- Chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, hướng dẫn của Sở Y tế và các sở, ngành liên quan triển 

khai các biện pháp chống dịch và đảm bảo duy trì liên tục các dịch vụ thiết yếu 

cho xã hội và an ninh trật tự trên địa bàn. 

- Huy động toàn dân, kêu gọi sự trợ giúp quốc tế, giải quyết các vấn đề phát 

sinh trong tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh. 

- Tổ chức triển khai áp dụng biện pháp chống dịch khẩn cấp tại địa bàn có 

tình trạng dịch lan rộng: điều trị triệt để cho người bị nhiễm dịch bệnh, tổng tẩy uế, 

diệt khuẩn, khử độc ổ dịch. 

+ Tổ chức cách ly và tiến hành theo dõi chặt chẽ sau điều trị đề phòng dịch 

bệnh tái phát. 

+ Tiêu hủy ngay hàng hóa, vật phẩm mang tác nhân gây bệnh. 

+ Tổ chức xử lý y tế và chôn cất người chết (nếu có) theo quy định của pháp 

luật. 

+ Dừng việc xuất, nhập cảnh, xuất nhập khẩu đối với người, hành lý, hàng 

hóa theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Cách ly, khoanh vùng, xử lý dịch 

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai các biện pháp chống dịch bắt 

buộc khác sau đây: cách ly, tránh tiếp xúc với nguồn bệnh; thực hiện các biện 

pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang bắt buộc khi ra nơi công cộng, thường xuyên 

rửa tay với xà phòng hoặc các chất diệt khuẩn thông thường, vệ sinh môi trường. 

c) Công tác giảm nguy cơ lây nhiễm 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Triển khai thực hiện nghiêm ngặt 

việc thực hiện cách ly triệt để tại nhà; thực hiện triệt để các biện pháp xã hội làm 
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giảm lây nhiễm (hạn chế đi lại, cấm người không có nhiệm vụ vào vùng dịch; tạm 

thời đình chỉ các hoạt động như hội họp, mít tinh, liên hoan …; cấm họp chợ, tổ 

chức các điểm bán hàng bình ổn giá các hàng hóa thiết yếu theo vùng dân cư; 

đóng cửa trường học, cho học sinh nghỉ ở nhà; dừng các loại sự kiện có thể cần 

phải (thê thao sự kiện, lễ hội và thị trường); kiểm soát chặt chẽ các bến xe, bến 

phà; mọi người dân thường xuyên phải đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc với người 

mắc bệnh; tăng cường các biện pháp tiêu độc khử trùng, vệ sinh nhà ở …). 

d) Công tác hậu cần 

Bảo đảm cung cấp thực phẩm, nước uống và dịch vụ thiết yếu; ưu tiên 

chuyên chở thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh, hóa chất xử lý dịch bệnh, lương 

thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu đến những vùng có dịch, đặc biệt tại địa bàn 

có tình trạng khẩn cấp phải cách ly tuyệt đối. 

- Bảo đảm vật tư, trang thiết bị để xử lý chôn cất thi thể bệnh tử vong theo 

quy định của pháp luật về vệ sinh trong hoạt động mai táng và hỏa táng. 

- Phân bổ kinh phí kịp thời cho các đơn vị chống dịch các tuyến, tiếp tục bố 

trí ngân sách đáp ứng cho công tác phòng chống dịch khẩn cấp và dịch có thể kéo 

tại trên địa bàn tỉnh. 

- Thực hiện chính sách cho các cán bộ thực hiện công tác điều trị, xác minh 

ổ dịch, thường trực phòng dịch và cán bộ thực hiện thu dung, điều trị, chăm sóc 

bệnh nhân. Bảo đảm an ninh, an toàn cho lực lượng tham gia phòng chống dịch và 

người dân. 

V. NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

tỉnh, các sở, ngành, địa phương rà soát kế hoạch, chỉ đạo triển khai quyết liệt các 

hoạt động phòng, chống dịch. Có kế hoạch triển khai các hoạt động duy trì dịch vụ 

thiết yếu trong trường hợp dịch bệnh lan rộng, đặc biệt trong tình trạng về dịch 

bệnh ở cấp độ 4 và cấp độ 5. 

5.1. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh 

Chỉ đạo, điều hành phối hợp giữa các sở, ngành, các đơn vị có liên quan 

trong việc phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm, đồng bộ, quyết liệt 

các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch bệnh theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng tại công văn số 79-CV/TW ngày 29 tháng 01 năm 2020 và các 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

5.2. Sở Y tế (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 tỉnh) 

- Hàng ngày báo cáo, tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, các cấp có thẩm quyền về tình hình dịch bệnh 

và các giải pháp phòng chống. 

- Chủ động, kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí về phòng, chống dịch, 

hướng dẫn đầy đủ về các trường hợp cách ly, giám sát y tế, bảo đảm thực hiện 

thống nhất tại địa phương, cơ quan, đơn vị. 
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- Chỉ đạo triển khai các hoạt động ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây 

nhiễm; phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh; điều tra dịch tễ, phân loại, sàng 

lọc, cách ly chặt chẽ; khoanh vùng, dập dịch; điều trị kịp thời hiệu quả. 

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức sàng lọc các trường hợp về 

từu vùng có dịch. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan đẩy 

mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch, cách 

thức tự bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, khai báo y tế tự nguyện, các điển hình tốt 

trong phòng, chống dịch. Tiếp tục khuyến cáo trong việc ngăn ngừa lây lan dịch 

bệnh ngay từ trong gia đình, chú ý khuyến cáo đối với người có bệnh nền, người 

cao tuổi theo dõi sức khỏe, khai báo y tế tự nguyện. 

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố tổ chức thực hiện việc cách ly tập trung đối với người nhập cảnh từ các quốc 

gia và vùng lãnh  thổ trên thế giới; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

trong mọi tình huống. 

- Phối hợp với Công an tỉnh đảm bảo an ninh, an toàn nới cách ly tập trung; 

đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. 

- Là đầu mối đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ đạo Tỉnh Ủy, 

UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. 

- Thường xuyên rà soát, kiểm tra phương án huy động lực lượng y tế, bảo 

đảm đáp ứng đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, phương tiện... phục vụ cho công tác 

giám sát, phòng chống dịch và điều trị người bệnh, kịp thời 

5.3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

 - Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân các huyện, thành phố, các sở, ngành tổ 

chức cách ly y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở cách ly tập trung, tại 

nhà đối với những người trở về từ vùng dịch và các quốc gia trên thế giới theo chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia và hướng dẫn chuyên môn 

của Bộ Y tế. 

 - Chỉ đạo việc cấm người qua lại tại các đường mòn, lối mở ở khu vực biên 

giới và kiểm soát chặt chẽ khách qua lại tại cửa khẩu. 

 - Xây dựng phương án chuyển các trường hợp cách ly tập trung về đơn vị 

cách ly khác của các huyện, thành phố trong trường hợp quá tải tại khu vực cách 

ly tập trung của quân đội. 

 - Phối hợp chuẩn bị các cơ sở thu dung điều trị, các phương tiện, các trang 

thiết bị sẵn sàng kích hoạt bệnh viện dã chiến khi có số lượng bệnh nhân lớn, quá 

tải bệnh viện. 

 - Đảm bảo giữ vững chủ quyền lãnh thổ khi có các biến động xã hội xảy ra 

do dịch bệnh  ở cấp độ 5. 
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 - Phối hợp với ngành Y tế thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm soát chặt 

chẽ dịch tại cửa khẩu; chia sẻ các thông tin về hành khách nhập cảnh với ngành Y 

tế. 

 - Chỉ đạo việc cấm người qua lại các đường mòn, lối mở với Trung Quốc và 

kiểm soát chặt chẽ khách qua lại cửa khẩu. 

 - Phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm soát phương tiện, con người ra 

vào khu vực có dịch bệnh. 

 - Chỉ đạo chuẩn bị và huy động đủ quân số tham gia hoạt động giám sát, 

điều trị các trường hợp bệnh; sẵn sàng triển khai khu cách ly bệnh viện dã chiến 

trong trường hợp dịch lan rộng và tình huống khẩn cấp về dịch bệnh. 

 - Chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong các đơn vị quân 

đội. 

5.4. Sở Thông tin và Truyền thông 

 - Phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tuyên truyền, 

phổ biến về công tác phòng, chống dịch. 

 - Chỉ đạo các cơ quan truyền thông thông tin chính xác, kịp thời về tình hình 

dịch chính xác, kịp thời và các biện pháp để người dân chủ động phòng, chống 

dịch, không hoang mang lo lắng, phối hợp với ngành Y tế phòng, chống dịch hiệu 

quả. 

 - Tổ chức triển khai và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, lực lượng 

chức năng và các địa phương trong thực hiện truyền thông về phòng, chống dịch 

bệnh. 

 - Tổng hợp các hoạt động truyền thông phòng, chống dịch bệnh trên phạm 

địa bàn tỉnh báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh. 

- Chỉ đạo việc cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí, chủ trì 

phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu và các cơ quan báo 

chí đóng trên địa bàn về phòng chống dịch bệnh. 

 - Chỉ đạo trong phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các vụ việc nghiêm 

trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh. 

 - Chỉ đạo triển khai các hoạt động truyền thông phòng, chống dịch trong các 

đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý. 

 5.5. Công an tỉnh 

 - Phối hợp đảm bảo an ninh cho việc cách ly y tế bắt buộc các trường hợp 

mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh; chia sẻ các thông tin về hành khách nhập cảnh với 

ngành Y tế. 

 - Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác an ninh trên địa bàn, 

chú trọng công tác quản lý lưu trú để sớm phát hiện những người đã từng ở và đi 

qua vùng dịch. 
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 - Tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lan truyền thông 

tin không chính xác về tình hình dịch, gây hoang mang trong cộng đồng, ảnh 

hưởng đến đời sống nhân dân. 

 - Phối hợp triển khai các biện pháp cách ly bắt buộc khi cần thiết, đặc biệt 

đối với khu vực có dịch, triển khai các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hạn chế các 

nhóm người ra vào vùng dịch khi không cần thiết. 

 - Đảm bảo ổn định an ninh, trật tự xã hội, đặc biệt khi dịch bệnh xảy ra ở 

cấp độ lớn, đặc biệt trong cấp độ 4 và cấp độ 5 về dịch bệnh. 

 - Đảm bảo an ninh cho việc cách ly y tế bắt buộc các trường hợp mắc bệnh, 

nghi ngờ mắc bệnh. 

 - Phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm soát phương tiện, con người ra 

vào khu vực có dịch bệnh. 

 - Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tốt công tác an ninh trên địa bàn và tiến hành 

điều tra và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về phòng chống dịch cũng như 

các trường hợp tung tin không đúng về tình hình dịch, gây hoang mang trong cộng 

đồng. 

 - Chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong các đơn vị Công 

an nhân dân. 

 - Phối hợp với các tiểu ban khác của Ban chỉ đạo trong phòng ngừa, ngăn 

chặn, phát hiện, xử lý các vụ việc nghiêm trọng trong công tác phòng chống dịch 

bệnh. 

5.6. Sở Tài chính 

 - Tổ chức hướng dẫn bảo đảm kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch 

theo phân cấp ngân sách hiện hành. 

 - Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế rà soát cân đối, bố 

trí kinh phí chi phục vụ hoạt động phòng, chống dịch bệnh thường xuyên hoặc đột 

xuất theo quy định. 

 - Chỉ đạo việc hướng dẫn các chính sách, chế độ tài chính về công tác 

phòng, chống dịch bệnh. 

 5.7. Sở Công Thương 

 - Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý ngành quản lý phối 

hợp cùng các Sở, ngành, cơ quan có liên quan thực hiện việc điều tiết lưu thông 

hàng hóa phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh. 

-  Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm bắt tình hình, 

thực hiện quyết liệt các biện pháp đảm bảo cung cầu, dự trữ hàng hóa, bình ổn giá 

cả các mặt hàng thiết yếu trên địa trên địa bàn, đặc biệt là đối với vùng có dịch 

COVID-19 đang thực hiện cách ly y tế. 

- Phối hợp chặt chẽ với các nhà sản xuất, nhà phân phối lớn trên địa bàn để 

chủ động nguồn cung hàng hóa, không để xảy ra tình trang gây khan hiếm giả tạo 

trên thị trường để trục lợi. 
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- Đề xuất các giải pháp nhằm bình ổn thị trường, đề xuất kiến nghị hỗ trợ 

hàng hóa thiết yếu cho các địa phương khi cần thiết. 

- Chỉ đạo, phối hợp với Công ty Điện lực Lai Châu thực hiện tốt công tác 

điều độ điện năng, đảm bảo đủ nguồn điện cung ứng cho các điểm cách ly, các 

khu vực cách ly y tế dân cư, bệnh viện dã chiến, các cơ sở y tế cấp tỉnh, cấp huyện 

và các điểm nóng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức phòng, chống dịch 

trên địa bàn. 

 - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật, xử lý 

nghiêm các hành vi găm hàng, đầu cơ, tăng giá đối với hàng hóa thiết yếu phục vụ 

công tác phòng, chống dịch bệnh. 

 5.8. Sở Giao thông vận tải 

 - Triển khai thực hiện tốt các khuyến cáo phòng, chống dịch cho các hành 

khách trên các phương tiện vận tải; thực hiện việc phòng bệnh trên các phương 

tiện vận tài hành khách. 

 - Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi ngành quản lý để kiểm soát 

phương tiện vận chuyển hành khách để thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh. 

- Chủ trì chỉ đạo việc kiểm soát thông tin ngay tại bến tầu, bến xe đối với 

các hành khách đến Lai Châu đặc biệt là các hành khách là người nước ngoài, 

người đến từ vùng dịch trong nước. 

- Xây dựng, triển khai phương án chi tiết phân luồng giao thông đi qua vùng 

cách ly để đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của nhân dân khi 

phải triển khai cách ly y tế vùng dân cư. 

- Chỉ đạo, phối hợp đảm bảo công tác an toàn giao thông trong công tác 

diễn tập phòng chống dịch COVID-19 tại các địa phương. 

- Tham mưu việc trưng tập xe ô tô của các công ty vận tải trong trường hợp 

cần thiết để vận chuyển đối tượng cách ly về các khu tập trung của tỉnh, của huyện. 

 5.9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 - Tham mưu trưng dụng ít nhất mỗi huyện, thành phố 02 khách sạn/nhà 

khách/nhà nghỉ có đầy đủ tiện nghi để tổ chức cách ly tập trung: 1) cho các trường 

hợp người nước ngoài phải áp dụng biện pháp cách ly y tế; 2) cho cán bộ Y tế. 

- Chỉ đạo các công ty du lịch, khách sạn, nơi lưu trú quản lý, nắm bắt tình 

hình sức khỏe hàng ngày, lịch trình của du khách và kịp thời thông báo cho cơ sở 

y tế hoặc chính quyền nếu phát hiện du khách nghi ngờ bị mắc bệnh (đặc biệt là 

khách du lịch đến từ vùng dịch).  

- Chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các cơ sở y tế địa phương tổ chức cách ly, 

quản lý du khách ngay khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, mắc bệnh. Khuyến nghị 

hạn chế di chuyển du khách từ vùng dịch hiện đang ở Lai Châu.  

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc không tổ chức các hoạt động, sự kiện tập 

trung đông người như vui chơi, giải trí, lễ hội, sự kiện ăn uống đông người… khi 

khi cấp độ 1 xẩy ra và trong vùng cách ly. 



49 
 

5.10. Các sở, ban, ngành, đoàn thể khác 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ các Sở, Ngành đoàn thể khác rà soát kế hoạch 

phòng chống COVID-19, chỉ đạo triển khai quyết liệt các hoạt động phòng, chống 

dịch trong ngành. Xây dựng và triển khai kế hoạch triển khai các hoạt động duy trì 

dịch vụ thiết yếu trong trường hợp dịch bệnh lan rộng, đặc biệt trong tình trạng 

khẩn cấp về dịch bệnh ở cấp độ 4 và cấp độ 5. 

Kế hoạch này điều chỉnh Kế hoạch số 200/KH-UBND, ngày 06/02/2020 

của UBND tỉnh Lai Châu về kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona tại tỉnh Lai Châu. Kế hoạch sẽ 

được cập nhật và điều chỉnh thường xuyên, kịp thời để đáp ứng hiệu quả với diễn 

biến của tình hình dịch cũng như quá trình triển khai công tác phòng chống dịch 

trên thực tế. 

 Căn cứ nội dung kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể 

tỉnh và UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc 

triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính Phủ (để b/c); 

- Bộ Y tế (để báo cáo); 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- V, CV, CB; 

- Lưu: VT, VX2. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

  

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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